30 ĐỀ ĐỌC HIÊU NGỮ VĂN 6 (25 ĐỀ KÌ I + 5 ĐỀ KÌ 2)
	ĐỀ 1:

Phần I: Đọc – hiểu

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

“Tỉnh dậy, Lang Liêu mừng thầm. Càng ngẫm nghĩ, chàng càng thấy lời thần nói đúng. Chàng bèn chọn thứ gạo nếp thơm lừng, trắng tinh, hạt nào hạt nấy tròn mẩy, đem vo thật sạch, lấy đậu xanh, thịt lợn làm nhân, dùng lá dong trong vườn gói thành hình vuông, nấu một ngày một đêm thật nhừ. Để đổi vị, đổi kiểu, cũng thứ gạo nếp ấy, chàng đồ lên, giã nhuyễn, nặn hình tròn”

               (SGK Ngữ văn 6 tập 1, trang 11)

Câu 1: Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? 

Câu 2: Văn bản ấy thuộc thể loại nào của truyện dân gian? Trình bày khái niệm của thể loại đó.

Câu 3: Xác định phương thức biểu đạt của đoạn văn. 

Câu 4: Từ ngẫm nghĩ trong đoạn văn trên thuộc kiểu từ nào theo cấu tạo? 

Câu 5:  Đoạn văn trên kể về sự việc gì?

Phần II: Tập làm văn

Câu 1: Viết một đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của em về nhân vật Lang Liêu

           (Hoặc: Vì sao Lang Liêu được thần giúp đỡ/ Vì sao vua Hùng truyền ngôi cho Lang Liêu?)

Câu 2: Hãy tả lại một cảnh đẹp quê hương em. (dòng sông, cánh đồng, đêm trăng,...)


Gợi ý 

Phần I: Đọc – hiểu

Câu 1: 

- Đoạn văn trên trích từ văn bản Bánh chưng bánh giầy

Câu 2: 

- Văn bản ấy thuộc thể loại truyện truyền thuyết

- Khái niệm truyền thuyết: SGK/7

Câu 3: 

Ptbđ: Tự sự kết hợp miêu tả. 

Câu 4: Từ ngẫm nghĩ trong đoạn văn trên thuộc kiểu từ ghép

(hình thức láy nhưng khi tách ra cả hai tiếng đều có nghĩa)

Câu 5:  Đoạn văn trên kể về sự việc Lang Liêu sau khi nghe gợi ý của thần đã làm ra hai thứ bánh

Phần II: Tập làm văn

Câu 1: Viết một đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của em về nhân vật Lang Liêu

HS trình bày hình thức đoạn văn, có câu chủ đề

Gợi ý: 

Mở đoạn: Trong truyền thuyết Bánh chưng bánh giầy, Lang Liêu là nhân vật chính mang nhiều phẩm chất tốt đẹp.

Thân đoạn

- Là người có tâm (thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn)

 + Tuy là con vua nhưng lại sống cuộc sống của người dân thường, thiệt thòi nhất, lại chăm chỉ việc đồng áng, quý trọng hạt gạo. Biết lao động, gắn bó với nghề nông.

 + Lang Liêu chỉ lo làm thế nào để có lễ vật tươm tất, xứng đáng để lễ Tiên vương chứ không lo tranh ngôi báu. Lang Liêu dùng ngay những thứ mình làm ra để dâng lên Tiên Vương, thể hiện rõ thái độ biết ơn và kính trọng trời đất, tổ tiên.

 - Là người có tài (thể hiện khả năng sáng tạo)

 + Là người duy nhất hiểu được ý vua cha (mong muốn phát triển nghề nông, mang lại ấm no, thái bình cho dân).

  + Thông minh khi hiểu được ý thần. Chàng khéo léo, sáng tạo khi chỉ có một gợi ý nhỏ của thần mà biết  lựa chọn sản vật phù hợp, chế biến ra hai thứ bánh có ý nghĩa vô cùng sâu sắc.

Kết đoạn:Chính bởi mang trong mình nhiều phẩm chất tốt đẹp như thế, hình tượng Lang Liêu luôn sống mãi trong lòng nhân dân
	ĐỀ 2:

Phần I: Đọc – hiểu

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

      “Đến ngày lễ Tiên vương, các lang mang sơn hào hải vị, nem công chả phượng tới, chẳng thiếu thứ gì. Vua cha xem qua một lượt rồi dừng lại trước chồng bánh của Lang Liêu, rất vừa ý, bèn gọi lên hỏi. Lang Liêu đem giấc mộng gặp thần ra kể lại. Vua cha ngẫm nghĩ rất lâu rồi chọn hai thứ bánh ấy đem tế Trời, đất cùng Tiên vương”

(SGK Ngữ văn 6 tập 1, trang 11)

Câu 1: Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Văn bản ấy thuộc thể loại nào của truyện dân gian? 

Câu 2: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn. 

Câu 3: Xác định các từ theo cấu tạo trong câu sau: “Lang Liêu đem giấc mộng gặp thần ra kể lại”

Câu 4: Hai thứ bánh trong đoạn văn trên là loại bánh nào? Ý nghĩa của hai loại bánh ấy.

Câu 5: Qua văn bản chưa đoạn văn trên, em hiểu biết thêm gì về đất nước, dân tộc ta thời vua Hùng?

Phần II: Tập làm văn

Câu 1: Viết một đoạn văn ngắn trình bày ý nghĩa chi tiết tưởng tượng kì ảo được sử dụng trong văn bản chứa đoạn văn trên.

Câu 2: Hãy tả lại người mẹ kính yêu của em


Gợi ý 

Phần I: Đọc – hiểu

Câu 1: 

- Đoạn văn trên trích từ văn bản Bánh chưng bánh giầy

- Văn bản ấy thuộc thể loại truyện truyền thuyết

Câu 2: Ptbđ chính: Tự sự. 

Câu 3:

 “Lang Liêu/ đem/ giấc mộng/ gặp /thần/ ra/ kể/ lại”

Từ đơn: đem, gặp, thần, ra, kể, lại

Từ ghép: Còn lại

Câu 4: Hai thứ bánh đó là bánh chưng và bánh giầy

- Ý nghĩa:

+ ý nghĩa thực tế : Đề cao thành qủa của nghề nông.

+ ý nghĩa sâu xa: tượng trưng của Trời - Đất, muôn loài, tượng trưng cho ngụ ý đùm bọc nhau
Câu 5:

- Truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

- Thời kì đất nước ta phát triển kinh tế, người dân tự làm ra lương thực để duy trì đời sống.

- Hiểu biết hơn về văn hóa dân tộc, biết ơn Trời đất, Tổ tiên qua việc tế lễ.
Phần II: Tập làm văn

Câu 1: 

HS trình bày hình thức đoạn văn, có câu chủ đề

Gợi ý: 

- Xác định chi tiết : thần báo mộng cho Lang Liêu.
Mở đoạn: Trong tuyền thuyết Bánh chưng bánh giầy, chi tiết tưởng tượng kì ảo duy nhất được sử dụng chính là chi tiết Lang Liêu được thần báo mộng.
Thân đoạn:

- Ý nghĩa:
+ Chi tiết quen thuộc trong các truyện dân gian: người nghèo khổ, thiệt thòi luôn được thần tiên giúp đỡ.
+ Lang Liêu được tổ tiên, thần linh giúp đỡ, góp phần làm cho hình tượng nhân vật trở nên đẹp hơn. Thể hiện sự động tình của nhân dân với một hoàng tử có nhiều bất hạnh, chịu khó, gắn bó với nhân dân.

+ Thể hiện niềm tin của nhân dân vào tổ tiên linh thiêng, thần thánh của mình.

+ Khiến câu chuyện hay hơn, hấp dẫn người đọc, người nghe.
Kết đoạn:Có thể nói, chi tiết Lang Liêu được Thần báo mộng và lời báo mộng trở thành hiện thực là một chi tiết kì ảo giàu ý nghĩa làm nên thành công của truyền thuyết Bánh chưng bánh giầy
Đoạn văn tham khảo
Trong tác phẩm Bánh chưng bánh giầy, chi tiết kì tưởng tượng, kì ảo duy nhất được sử dụng là chi tiết Lang Liêu được thần báo mộng, đây là chi tiết mang ý nghĩa sâu sắc.. Đây là chi tiết quen thuộc trong các truyện dân gian: người nghèo khổ, thiệt thòi luôn được thần tiên giúp đỡ. Ta thấy Lang Liêu xứng đáng được vì chàng là người yêu lao động và chăm chỉ, là người gần với cuộc sống nhân dân nhất. Chi tiết đã thể hiện sự đồng tình của nhân dân, họ đứng về phía Lang Liêu, người gần gũi và gắn bó với họ, đồng thời cũng thể hiện niềm tin của nhân dân vào tổ tiên linh thiêng của mình. Nhìn ở một khía cạnh khác, chi tiết này làm cho hình tượng nhân vậttrở nên đẹp đẽ hơn để  câu chuyện hay hơn, hấp dẫn hơn. Có thể nói, chi tiết Lang Liêu được Thần báo mộng và lời báo mộng trở thành hiện thực là một chi tiết kì ảo giàu ý nghĩa làm nên thành công của truyền thuyết Bánh chưng bánh giầy.
	ĐỀ 3:

Phần I: Đọc – hiểu

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

“Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức. Hai ông bà ao ước có một đứa con. Một hôm bà ra đồng trông thấy một vết chân rất to, liền đặt bàn chân mình lên ướm thử để xem kém thua bao nhiêu. Không ngờ về nhà bà thụ thai và mười hai tháng sau sinh một cậu bé mặt mũi rất khôi ngô. Hai vợ chồng mừng lắm. Nhưng lạ thay! Đứa trẻ cho đến khi lên ba vẫn không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi, cứ đặt đâu thì nằm đấy…

                                                                         (SGK Ngữ văn 6 tập 1, trang 19)

Câu 1: Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Văn bản đó thuộc thể loại nào của truyện dân gian? Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn.
Câu 2: Xác định từ theo cấu tạo trong câu sau: “Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức”
Câu 3: Đoạn văn trên kể về sự việc gì?

Câu 4: Tìm các từ mượn trong đoạn văn trên và cho biết nguồn gốc của các từ mượn đó.

Phần II: Tập làm văn

Câu 1: Viết một đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của em về cái vươn vai thần kì của thánh Gióng.

Câu 2: Hãy tả về ngôi trường em đang học


Gợi ý 

Phần I: Đọc – hiểu

Câu 1: 

- Đoạn văn trên trích từ văn bản Thánh Gióng
- Văn bản ấy thuộc thể loại truyện truyền thuyết

- PTBĐ chính: Tự sự

Câu 2:
“Tục truyền/ đời /Hùng Vương/ thứ sáu/, ở/ làng Gióng/ có /hai /vợ chồng/ ông lão/ chăm chỉ /làm ăn /và /có /tiếng /là /phúc đức”

Từ ghép: tục truyền, Hùng Vương, thứ sáu, làng going, vợ chồng, ông lão, làm ăn, phúc đức
Từ láy: chăm chỉ
Từ đơn: đời, ở, có, hai, và, là
Câu 3:

Đoạn văn kể về sự ra đời vừa bình thường, vừa kì lạ của Thánh Gióng
Câu 4: 
Từ mượn: tục truyền, Hùng Vương, phúc đức, thụ thai, khôi ngô, 

Nguồn gốc: Từ mượn tiếng Hán

Phần II: Tập làm văn

Câu 1: 

HS trình bày hình thức đoạn văn, có câu chủ đề

Gợi ý: Xác định chi tiết cần cảm nhận; chi tiết GIÓNG vươn vai thành tráng sĩ

-Ý nghĩa: 

+ Thể hiện quan niệm của dân gian về người anh hung: khổng lồ về thể xác, sức mạnh và chiến công. 

+ Cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về sức mạnh  và tinh thần của dân tộc trước nạn ngoại xâm luôn đe dọa đất nước.

+ Hình ảnh Gióng mang hùng khí của cả dân tộc, là kết quả của tinh thần đoàn kết của nhân dân 

+ Tạo nên sự hấp dẫn li kì cho truyện.

Đoạn văn tham khảo

Trong tác phẩm Thánh Gióng, chi tiết chàng vươn vai một cái, bỗng biến thành một tráng sĩ là chi tiết kì ảo mang ý nghĩa sâu sắc.Chi tiết thể hiện quan niệm của nhân dân về người anh hùng: khổng lồ về thể xác, sức mạnh và chiến công, đồng thời cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về sức mạnh  và tinh thần của dân tộc trước nạn ngoại xâm luôn đe dọa đất nước. Hình ảnh Gióng mang hùng khí của cả dân tộc, là kết quả của tinh thần đoàn kết của nhân dân. Mặt khác, chi tiết cũng góp phần làm tăng sức li kì, hấp dẫn cho câu chuyện.Có thể nói, chi tiết vươn vai của Thánh Gióng là một chi tiết kì ảo giàu ý nghĩa làm nên thành công của truyền thuyết Thánh Gióng.
	ĐỀ 4: 
I. Đọc – hiểu
       Đọc đoạn trích:

“Giặc đã đến chân núi Trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa. Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác, giặc chết như rạ. Bỗng roi sắt gãy. Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc. Giặc tan vỡ.”                                                  

                  (Ngữ văn 6 - Tập 1, tr.20, NXB Giáo dục Việt Nam năm 2017)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Thể loại của văn bản là gì?

Câu 2.Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào?
Câu 3.Tìm hai từ mượn có trong đoạn văn trên?
Câu 4. Em hiểu hình ảnh so sánh“giặc chết như rạ” có nghĩa là gì?
Câu 5. Phẩm chất đáng quý nào của nhân vật được bộc lộtrong đoạn văn? Qua đó em thấy mình cần phải làm gì để góp phần xây dựng quê hương, đất nước?

II. Tập làm văn
Câu 1 

Viết một đoạn văn ngắn nêu ý nghĩa của chi tiết: “Bỗng roi sắt gẫy. Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc.” 

Câu 2: Hãy tả lại người thân của em


Gợi ý 

Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1


- Đoạn văn trên trích từ văn bản: Thánh Gióng  

- Thể loại của văn bản: truyền thuyết. 

Câu 2


Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn: tự sự

Câu 3


- Từ mượn: tráng sĩ/ lẫm liệt/ sứ giả,…

(hoặc: trượng, oai phong)  

Câu 4


- Hình ảnh so sánh “giặc chết như rạ” có nghĩa là giặc bị chết rất nhiều; (chết la liệt; chết ngả dài như dạ) 
Câu 5


- Phẩm chất đáng quý của nhân vật được bộc lộ trong đoạn văn:dũng cảm, yêu nước. 

- Qua đó em thấy mình cần ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, nghe lời thầy cô, noi gương những bạn họctập tốt, tích cực lao động, giúp đỡ mọi người, bảo vệ môi trường,… để xây dựng quê hương đất nước

Phần II: Tập làm văn
Câu 1: 

HS trình bày hình thức đoạn văn, có câu chủ đề

Gợi ý: Xác định chi tiết cần cảm nhận; chi tiết GIÓNG nhổ tre bên đường quật vào giặc

Ý nghĩa: 

+ Gióng đánh giặc không chỉ bằng vũ khí mà bằng cả cây cỏ của đất nước, bằng những gì có thể giết được giặc. 

+ Đánh giặc bằng vũ khí thô sơ, bình thường nhất.
+ Thể hiện sự linh hoạt sáng tạo của Gióng - người anh hùng (hoặc của nhân dân ta) trong chiến đấu.
	ĐỀ 5: 

Phần I: Đọc – hiểu

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

“Trăng đang lên, mặt sông lấp loáng ánh vàng. Núi Trùm Cát đứng sừng sững bên bờ sông thành một khối tím uy nghi, trầm mặc. Dưới ánh trăng, dòng sông sáng rực lên, những con sóng nhỏ lăn tăn gợn đều  mơn man vỗ nhẹ vào hai bên bên bờ cát”

(SGK Ngữ văn 6, tập 1, trang 18)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên?

Câu 2: Tím biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn trên và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.

Câu 3: Tìm các từ mượn được sử dụng trong đoạn văn.

Câu 4: Phân tích cấu tạo câu văn: “Dưới ánh trăng, dòng sông sáng rực lên, những con sóng nhỏ lăn tăn gợn đều  mơn man vỗ nhẹ vào hai bên bên bờ cát”? Cho biết đó là kiểu câu gì theo cấu tạo?

Câu 5: Xác định các từ láy trong đoạn văn trên?

Phần II: Tập làm văn

Câu 1: Hãy viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về chi tiết Thánh Gióng sau khi đánh thắng giặc Ân xâm lược, cả người và ngựa bay về trời

Câu 2: Kể lại truyền thuyết Bánh chưng bánh giầy bằng lời của em


Gợi ý 

Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1
- PTBĐ CHÍNH: Miêu tả

Câu 2


- Biện pháp tu từ: Nhân hóa (núi Trùm Cát : đứng sừng sững, uy nghi, trầm mặc, những con sóng nhỏ mơn man vỗ vào bờ cát)

- Tác dụng: Làm cảnh vật dưới trăng thêm lung linh, sống động, giàu sức sống, gần gũi với con người

Câu 3


- Từ mượn: uy nghi, trầm mặc

Câu 4


“Dưới ánh trăng(TN), /dòng sông(CN1)/ sáng rực lên(VN1), /những con sóng nhỏ(CN2)/lăn tăn gợn đều  mơn man vỗ nhẹ vào hai bên bên bờ cát”(VN2)   - Câu ghép

Câu 5


- Từ láy: lấp loáng, sừng sững, mơn man. 

Phần II: Tập làm văn
Câu 1: 

HS trình bày hình thức đoạn văn, có câu chủ đề

Gợi ý: Xác định chi tiết cần cảm nhận; chi tiết Thánh Gióng sau khi đánh thắng giặc Ân xâm lược, cả người và ngựa bay về trời

Thắng giặc, Gióng cùng ngựa bay về trời. Tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay về trời. 

-Ý nghĩa: 

+ Chi tiết này thể hiện sự ra đi phi thường , làm cho hình tượng người anh hùng trở lên đẹp đẽ rực rỡ hơn
+ Thể hiện rất rõ quan niệm của nhân dân ta về người anh hung: lập chiến công không màng danh lợi.

+ Thể hiện ước mơ của nhân dân về sự bất tử của người anh hung, hóa thân vào trời đất, quê hương, xứ sở
+ Tạo nên sự hấp dẫn li kì cho truyện.

	ĐỀ 6

Phần I: Đọc – hiểu

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:  

“Hay đâu thần tiên đi lấy vợ

Sơn Tinh, Thủy Tinh lòng tơ vương

Không quản rừng cao, sông cách trở

Cùng đến Phong Châu xin Mị Nương

 Sơn Tinh có một mắt ở trán

Thủy Tinh râu ria quăn xanh rì

                                                         Một thần phi bạch hổ trên cạn

                                                         Một thần cưỡi lưng rồng uy nghi”

(SGK Ngữ văn 6, trang 34)

Câu 1: Đoạn thơ cho em liên tưởng tới văn bản nào đã học trong chương trình Ngữ văn 6? Văn bản đó thuộc thể loại nào? Hãy trình bày các sự việc chính của văn bản đó. 

Câu 2: Hãy giải thích nghĩa và cho biết nguồn gốc của các từ: Sơn Tinh, Thủy Tinh, bạch hổ

Câu 3:  Từ “râu ria” trong câu “Thủy Tinh râu ria quăn xanh rì” thuộc loại từ nào theo cấu tạo? Hãy giải thích lựa chọn của em

Câu 4: Xác định thành phần câu trong các câu sau:

· Sơn Tinh, Thủy Tinh lòng tơ vương

· Sơn Tinh có một mắt ở trán

· Thủy Tinh râu ria quăn xanh rì

· Một thần phi bạch hổ trên cạn

· Một thần cưỡi lưng rồng uy nghi

Phần II: Tập làm văn

Câu 1: Hãy viết tiếp một đoạn văn được mở đầu bằng câu chủ đề sau: “Trong truyền thuyết Thánh Gióng, chi tiết sự ra đời của GIÓNG là chi tiết kì ảo giàu ý nghĩa.”

Câu 2: Hãy kể lại truyện Thánh Gióng bằng lời của em


Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1


-Văn bản: Sơn Tinh Thủy Tinh

- Thể loại: Truyền thuyết

- Các sự việc chính: 

(1)  Vua Hùng kén rể.

(2)   Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn.

(3)  Vua Hùng ra điều kiện kén rể.

(4)  Sơn Tinh đến trước, được vợ.

(5)  Thủy Tinh đến sau, tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh.

(6)  Hai bên giao chiến hàng tháng trời, cuối cùng Thủy Tinh thua, rút về.

(7)  Hằng năm Thủy Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh, nhưng đều thua.

Câu 2


- Sơn Tinh: thần núi. Thủy Tinh: thần nước. bạch hổ: hổ trắng

- Nguồn gốc: Từ mượn tiếng Hán

Câu 3


- Từ râu ria là từ ghép
- Dù hình thức, từ râu ria có sự lặp lại âm đầu r, nhưng khi tách ra, cả hai tiếng râu và ria đều có nghĩa nên râu ria là từ ghép
Câu 4


Sơn Tinh, Thủy Tinh CN/lòng tơ vương VN

Sơn Tinh CN /có một mắt ở trán VN
Thủy Tinh CN /râu ria quăn xanh rì VN
Một thần CN / phi bạch hổ trên cạn VN
Một thần CN / cưỡi lưng rồng uy nghi VN
Phần II: Tập làm văn
Câu 1: 

HS trình bày hình thức đoạn văn, có câu chủ đề

Gợi ý:Xác định chi tiết cần cảm nhận; chi tiết sự ra đời của Gióng
Khi người mẹ ra đồng, thấy một vết chân rất to, ướm thử thì về nhà có thai, mãi mười hai tháng sau mới sinh được một  cậu con trai, mặt mũi khôi ngô. 

-Ý nghĩa: 

+ Nhấn mạnh sự ra đời kì lạ của Gióng.

+ Tạo nên sự hấp dẫn li kì cho truyện.

+ Thể hiện quan niệm dân gian: người anh hùng luôn phi thường, kì diệu ngay cả sự ra đời.

+ Mong ước của nhân dân:  nhân vật ra đời kì lạ sẽ lập những chiến công phi thường.
	ĐỀ 7
Phần I: Đọc – hiểu

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:  

       "Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn. Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ: vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài năng cũng không kém: gọi gió, gió đến; hô mưa, mưa về. Người ta gọi chàng là Thủy Tinh. Một người là chúa vùng non cao, một người là chúa vùng nước thẳm, cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng. Vua Hùng băn khoăn không biết nhận lời ai, từ chối ai, bèn cho mời các Lạc hầu vào bàn bạc. Xong vua phán:
- Hai chàng đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào? Thôi thì ngày mai, ai đem sính lễ đến trước, ta sẽ cho cưới con gái ta.
Câu 1:  Đoạn văn trên trích ở tác phẩm nào? Thuộc thể loại gì? Nêu khái niệm về thể loại đó. 

Câu 2: Nhân vật chính trong văn bản chứa đoạn văn trên là những ai? Tìm những chi tiết giới thiệu về các nhân vật đó?

Câu 3: Từ tay trong câu Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ: vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi được dung với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Tìm thêm các hiện tượng chuyển nghĩa của từ tay
Câu 4:  Giải thích nghĩa của từ "băn khoăn" ? Cho biết em giải thích nghĩa của từ bằng cách nào? 

Câu 5: Chỉ ra câu chủ đề trong đoạn văn trên.

Phần II: Tập làm văn

Câu 1: Hãy viết đoạn văn trình bày ý nghĩa biểu tượngcủa những nhân vật chính em vừa tìm được trong phần I. Đọc – hiểu
Câu 2: Hãy tả lại cơn mưa rào mùa hạ




Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1


-Văn bản: Sơn Tinh Thủy Tinh

- Thể loại: Truyền thuyết

- Khái niệm: 

+ Truyền thuyết (TT) là loại truyện dân gian truyền miệng kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ.

+Thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo.

+ Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với nhân vật và sự kiện được kể
Câu 2


· Biện pháp tu từ: Nhân hóa (núi Trùm Cát : đứng sừng sững, uy nghi, trầm mặc, những con sóng nhỏ mơn man vỗ vào bờ cát)

· Tác dụng: Làm cảnh vật dưới trăng thêm lung linh, sống động, giàu sức sống, gần gũi với con người

Câu 3


- Từ mượn: uy nghi, trầm mặc

Câu 4


· Từ băn khoăn: không yên lòng vì đang có điều phải suy nghĩ, cân nhắc.

· Giải thích bằng cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị
Câu 5


- Từ láy: lấp loáng, sừng sững, mơn man. 

Phần II: Tập làm văn
Câu 1: 

HS trình bày hình thức đoạn văn, có câu chủ đề

Gợi ý: Xác định vấn đề: Ý nghĩa của nhân vật chính tức là ý nghĩa của nhân vật Sơn Tinh và Thủy Tinh
Câu mở đoạn: Trong truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh, hai nhân vật Sơn Tinh và Thủy Tinh mang nhiều ý nghĩa tượng trưng sâu sắc.

Thân đoạn: 

- Thủy Tinh: chính là hiện tượng lũ lụt ghê gớm hằng năm, 

- Sơn Tinh chính là lực lượng cư dân Việt cổ đắp đê chống lũ lụt, là mơ ước chinh phục, chế ngự thiên tai của nhân dân ta.
Kết đoạn:Sơn Tinh, Thủy Tinh là những nhân vật hoang đường, không có thật, thể hiện trí tưởng tượng bay bổng của nhân dân ta. Qua đó, ta có thể thấy vẻ đẹp tâm hồn của nhân dân lao động, những quan niệm về con người, về thiên nhiên của cha ông ta từ cách đây hàng mấy nghìn năm.
	ĐỀ 8
Phần I: Đọc – hiểu

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:

"Thủy Tinh đến sau không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa, gọi gió làm thành giông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh. Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước”.

(Ngữ Văn 6, tập 1, trang 32)
Câu 1:  Đoạn văn  trích trong văn bản nào? Văn bản đó thuộc thể loại nào của văn học dân gian? Hãy kể tên các văn bản thuộc thể loại đó mà em  đã học. 

Câu 2: Nhân vật chính trong văn bản là ai? Nêu ý nghĩa tượng trưng của các nhân vật đó?          

Câu 3: Tìm các  từ láy có trong đoạn văn? 

Câu 4:  Đoạn văn trên là sự kết hợp hai phương thức biểu đạt. Đó là hai phương thức nào?

Phần II: Tập làm văn

Câu 1: Viết một đoạn văn trình bày giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản em vừa xác định được trong Câu 1-Phần I: Đọc- hiểu
Câu 2: Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp, trong đó có dòng sông hiền hòa, em hãy tả lại dòng sông ấy.


Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1


-Văn bản: Sơn Tinh Thủy Tinh

- Thể loại: Truyền thuyết

- Các văn bản thuộc thể loại đó: Bánh chưng bánh giầy, Thánh Gióng, Sự tích Hồ Gươm

Câu 2


- Nhân vật chính: Sơn Tinh và Thủy Tinh
- Thủy Tinh: chính là hiện tượng lũ lụt ghê gớm hằng năm, 

-  Sơn Tinh chính là lực lượng cư dân Việt cổ đắp đê chống lũ lụt, là mơ ước chinh phục, chế ngự thiên tai của nhân dân ta.người

Câu 3


- Từ láy: đùng đùng, cuồn cuộn, lềnh bềnh
Câu 4
: Hai phương thức biểu đạt: Tự sự và miêu tả
Phần II: Tập làm văn
Câu 1: 

HS trình bày hình thức đoạn văn, có câu chủ đề

Gợi ý: Xác định yêu cầu: Trình bày giá trị nội dung – nghệ thuật văn bản  Sơn Tinh Thủy Tinh

Câu mở đoạn:Sơn Tinh Thủy Tinh là truyền thuyết mang giá trị nội dung, nghệ thuật sâu sắc

Thân đoạn: 

Về giá trị nội dung: Sơn Tinh Thủy Tinh là câu chuyện tưởng tượng kì ảo, truyện tái hiện thành công cuộc kén rể của vua Hùng và cuộc giao tranh giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh, qua đó

+ Giải thích hiện tượng lũ lụt hằng năm xảy ra ở vùng châu thổ đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam thưở các vua Hùng dựng nước.

+ Truyện thể hiện khát vọng chế ngự thiên tai lũ lụt, bảo vệ cuộc sống của cư dân Việt cổ ở đây.

+ Truyện cũng nhằm suy tôn, ca ngợi công lao của các vua Hùng trong công cuộc dựng nước đầy khó khăn, gian khổ.

Về giá trị nghệ thuật: Truyện sử dụng nhiều yếu tố tưởng tượng kì ảođể xây dựng nhân vật, khiến nhân vật có tầm vóc lớn lao, làm tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện, tạo tình huống hấp dẫn và có nhiều chi tiết liên quan đến lịch sử thời quá khứ
Kết đoạn:Với giá trị sâu sắc ấy, STTT là truyền thuyết hấp dẫn nhiều thế hệ. 
	ĐỀ 9
Phần I: Đọc- hiểu 
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:

       Sơn Tinh không hề nao núng. Thần dùng phép lạ bốc dời từng quả đồi, dời từng quả núi, dựng thành lũy đất ngăn chặn dòng nước lũ. Nước sông dâng cao lên bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã suốt mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh đã kiệt. Thần Nước đành rút quân.

Câu 1:  Đoạn văn  trích trong văn bản nào? Văn bản đó thuộc thể loại nào của văn học dân gian? 

Câu 2: Phương thức biểu đạt trong văn bản là gì? Xác định ngôi kể của đoạn văn trên.          

Câu 3: Từnao núng thuộc kiểu từ nào theo cấu tạo và có ý nghĩa là gì? 

Câu 4: Từ nội dung  đoạn trích trên, em cảm nhận Sơn Tinh là người như thế nào?

Phần II: Tập làm văn

Câu 1: Viết một đoạn văn trình bày ý nghĩa của văn bản em vừa xác định được trong Câu 1-Phần I: Đọc- hiểu
Câu 2: Kể lại văn bản trên bằng lời của em/


Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1


-Văn bản: Sơn Tinh Thủy Tinh

- Thể loại: Truyền thuyết

Câu 2


- PTBĐ chính: Tự sự kết hợp miêu tả
- Ngôi kể: ngôi thứ ba
Câu 3


- Từ nao núng thuộc từ láy
- Nao núng: bắt đầu thấy lung lay, không còn vững vàng tinh thần nữa

Câu 4


Qua đoạn trích, Sơn Tinh là người có ý chí, sức mạnh, tinh thần quyết tâm ngăn lũ, bảo vệ muôn vật muôn loài, chàng là người nhân hậu, vững vàng, bền bỉ 

Câu 5


- Từ láy: lấp loáng, sừng sững, mơn man. 

Phần II: Tập làm văn
Câu 1: 

HS trình bày hình thức đoạn văn, có câu chủ đề

Gợi ý: Xác định yêu cầu: Ý nghĩa văn bản STTT
Câu mở đoạn: Sơn Tinh Thủy Tinh là truyền thuyết mang ý nghĩa sâu sắc

Thân đoạn: 

- Sơn Tinh Thủy Tinh là câu chuyện tưởng tượng, kì ảo giải thích hiện tượng lũ lụt ở đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam. 

- Qua hình tượng hai vị thần và cuộc giao tranh ác liệt của họ, tác giả dân gian đã thể hiện sức mạnh và ước mơ chế ngự bão lũ của người Việt cổ. 

- Truyện cũng thể hiện thái độ của nhân dân với các vua Hùng, đó là thái độ đề cao, ca ngợi và suy tôn.

Kết đoạn: Với ý nghĩa sâu sắc ấy, STTT là truyền thuyết hấp dẫn nhiều thế hệ. 
	ĐỀ 10: 
Phần I: Đọc – hiểu 
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

 
“Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc, bé nhỏ. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến con vật kia hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể.”

…”

                                                                                              (Ngữ văn 6- tập 1, trang 100)

Câu 1: Đoạn văn trích trong văn bản nào? Văn bản ấy thuộc thể loại nào của truyện dân gian? Cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản em vừa tìm được? Hãy kể tên hai tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 6 cùng thể loại với văn bản đó?

Câu 2: Nhân vật chính trong văn bản em vừa tìm được là ai? Trình bày ý nghĩa của hình tượng ”giếng” và ”bầu trời” có trong đoạn văn trên.

Câu 3: Tìm cụm danh từ trong đoạn văn trên và sắp xếp vào mô hình cụm danh từ.

Câu 4: Văn bản em vừa tìm được đem đến bài học gì cho bản thân em?
Phần II: Tập làm văn

     Câu 1 Hãy viết một đoạn văn trình ý nghĩa của văn bản em vừa tìm được ở phần  I. Đọc- hiểu.

     Câu 2 :=Kể về những đổi mới ở quê em (có điện, có đường, có trường mới, cây trồng...)


Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1


-Văn bản: Ếch ngồi đáy giếng

- Thể loại: Truyện ngụ ngôn

- PTBĐ chính: Tự sự 

- Hai tác phẩm: Thầy bói xem voi, Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Câu 2:

- Nhân vật chính: Con ếch:

- Ý nghĩa hình tượng giếng và bầu trời: 

a. Hình tượng “giếng”

· Là môi trường sống của ếch

· Là nơi có không gian hẹp, khó đi lại, khó có mối liên hệ với môi trường rộng lớn bên ngoài

· Ếch sống ở đáy giếng, một nơi càng hạn hẹp, không thay đổi hơn nữa=> giếng tượng trưng cho môi trường 

· Hình tượng giếng  tượng trưng cho cuộc sống hạn hẹp, đơn giản và trì trệ, cũng tượng trưng cho tầm hiểu biết bị hạn chế, những kẻ sống trong môi trường hạn hẹp, ở đáy giếng như con ếch dễ chủ quan, ảo tưởng về mình.
b. Hình tượng bầu trời 
· Là môi trường sống mà ếch được nhìn thấy và trải qua sau khi nó bị trận mưa đưa ra khỏi giếng
· Là nơi có không gian rộng lớn, từ giếng ra đến bầu trời, không gian đã được mở rộng, không gian đó chứa đựng những điều lớn lao hơn
· Bầu trời tượng trưng cho cuộc sống rộng lớn, luôn vận động và thay đổi, đó là nơi mà con người phải mở rộng tầm hiểu biết của mình mới có thể thích nghi.
Câu 3: 

Cụm danh từ: một con ếch ;  một giếng nọ;  vài con nhái, cua, ốc, bé nhỏ; cả giếng; con vật kia ; bầu trời trên đầu;  chiếc vung ; một vị chúa tể
Câu 4


- Bài học về tinh thần học hỏi: 

+ Dù môi trường, hoàn cảnh sống có hạn hẹp, khó khăn, vẫn phải cố gắng mở rộng hiểu biết của mình bằng nhiều hình thức khác nhau.
+  Phải biết những hạn chế của mình và phải biết nhìn xa trông rộng.
=> Có học hỏi, con người mới thích nghi được với sự thay đổi của hoàn cảnh

- Bài học về thái độ sống, về tính cách: 

+ Không được chủ quan, kiêu ngạo, coi thường người khác. Nếu chủ quan, kiêu ngạo sẽ phải trả giá đắt, thậm chí phải đổi bằng mạng sống.

Phần II: Tập làm văn
Câu 1: 

HS trình bày hình thức đoạn văn, có câu chủ đề

Gợi ý: Xác định yêu cầu: Ý nghĩa văn bản 
- Thông qua câu chuyện về con ếch vì kiêu ngạo mà phài chịu kết cục bị trêu “giẫm bẹp”, câu chuyện phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹp mà lại huênh hoang, thông qua đó, khuyên nhủ con người:

+ Phải luôn cố gắng mở rộng tầm hiểu biết của bản thân

+ Không được chủ quan, kiêu ngạo, coi thường người khác. Nếu chủ quan, kiêu ngạo sẽ phải trả giá đắt, thậm chí phải đổi bằng mạng sống.

+ Có ý thức học hỏi để thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh.

	ĐỀ 11: 

Phần I: Đọc – hiểu 
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

 
“Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói ngồi chuyện gẫu với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó như thế nào. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm thầy chung nhau tiền biếu người quản voi, xin cho voi đứng lại để cùng xem. Thầy thì sờ vòi, thây thì sờ ngà, thầy thì sờ tai, thầy thì sờ chân, thầy thì sờ đuôi.”
                                                                                      (Ngữ văn 6- tập 1, trang 101, 102)

Câu 1: Đoạn văn trích trong văn bản nào? Văn bản ấy thuộc thể loại nào của truyện dân gian, nêu khái niệm về thể loại đó? Cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản em vừa tìm được? Hãy kể tên hai tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 6 cùng thể loại với văn bản đó?

Câu 2: Nhân vật chính trong văn bản em vừa tìm được là ai? Giữa họ có những điểm chung gì?

Câu 3: Cách xem voi của họ có gì đặc biệt?

Câu 4: Tìm 2 cụm danh từ trong đoạn văn trên và sắp xếp vào mô hình cụm danh từ.

Câu 5: Văn bản em vừa tìm được đem đến bài học gì cho bản thân em?
Phần II: Tập làm văn

     Câu 1 (2 điểm): Hãy viết một đoạn văn trình bày nội dung, nghệ thuật của văn bản em vừa tìm được ở phần  I. Đọc- hiểu.

     Câu 2 (5 điểm): Kể về một cuộc gặp gỡ (đi thăm các chú bộ đội, gặp thiếu niên vượt khó, gặp bạn mới, gặp cô/thầy giáo mới...)


Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1


-Văn bản: Thầy bói xem voi

- Thể loại: Truyện ngụ ngôn

- Khái niệm: Truyện ngụ ngôn: 
+ Là loại truyện dân gian kể bằng văn xuôi hoặc văn vần.

+ Nhân vật: Mượn chuyện về loài vật, con vật hay chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người.

+ Ý nghĩa: Nhằm khuyên nhủ, răn dạy con người ta bài học nào đó trong cuộc sống.

- PTBĐ chính: Tự sự

- Hai tác phẩm: Ếch ngồi đáy giếng , Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Câu 2:

- Nhân vật chính: 5 ông thầy bói

- Điểm chung: đều bị mù và chưa biết hình thù con voi 

Câu 3: 

· Điểm đặc biệt trong cách xem voi: Năm ông thầy bói “xem voi” bằng cách “sờ” con voi, con voi lại rất to nên mỗi thầy chỉ sờ một bộ phận của con voi mà thôi. Nhưng thầy nào cũng nghĩ mình đã xem đủ cả con voi rồi.

·  Cách xem voi của năm ông thầy bói không phải là cách xem thông thường, rất chủ quan, phiến diện nên nhận thức của các thầy về con voi còn chưa đầy đủ.Cách xem voi đó rất dễ dẫn tới chỗ có những nhận định không đúng về đối tượng được xem. Năm ông thầy bói này đã đưa ra những kết luận sai lầm khi xem voi bằng cách đó.

Câu 4


2 CDT: Năm ông thầy bói, năm thầy

Câu 5


Bài học: 
+ Muốn kết luận đúng về một sự vật, hiện tượng, cần xem xét toàn diện, nhìn nhận trên nhiều khía cạnh

+ Đối với các sự vật khác nhau, phải có cách xem xét sự vật phù hợp với từng đối tượng

+ Trong cuộc sống, con người không nên bảo thủ, cần lắng nghe ý kiến của người khác

+ Không nên dùng vũ lực để giải quyết vấn đề
Phần II: Tập làm văn
Câu 1: 

HS trình bày hình thức đoạn văn, có câu chủ đề

Gợi ý: Xác định yêu cầu: Nội dung, nghệ thuật văn bản 
Nội dung văn bản

· Truyện kể về năm ông thầy bói xem voi, mỗi người sở một bộ phận rồi phán về cả coi voi, ai cũng cho mình là đúng, họ cãi nhau, chẳng ai chịu ai, cuối cùng dẫn đến đánh nhau toác đầu chảy máu

· Từ câu chuyện chế giễu cách xem và phán về voi của năm ông thầy bói, truyện khuyên nhủ con người muốn nhìn nhận, đánh giá sự vật, hiện tượng phải dựa trên nhiều khía cạnh

Nghệ thuật 

· Kết cấu ngắn gọn
· Ngôn ngữ giản dị, giàu tính chất ngụ ngôn

· Sử dụng nghệ thuật kể chuyện ngụ ngôn: mượn câu chuyện nhỏ về chính con người để đưa ra bài học triết lí có ý nghĩa với con người

· Cách nói ngụ ý: răn dạy một cách kín đáo

· Yếu tố gây cười: sờ voi, cách phán về voi, so sánh voi với các đồ dùng quen thuộc, cãi nhau, đánh nhau

	ĐỀ 12:

Phần I: Đọc – hiểu 
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

 
“Cô Mắt,cậu Chân,cậu Tay cố gượng dậy đi theo bác Tai đến nhà lão Miệng. Đến nơi họ thấy lão Miệng cũng nhợt nhạt cả môi,hai hàm thì khô như rang không buồn nhếch mép. Bác Tai,cô Mắt vực lão Miệng dậy. Còn cậu Chân, cậu Tay thì đi tìm thức ăn. Lão Miệng ăn xong, dần tỉnh lại. bác Tai,cô Mắt,cậu Chân,cậu Tay tự nhiên cũng thấy đỡ mệt nhọc hẳn,rồi thấy trong người khoan khoáii như trước. Từ đó, lão Miệng, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay lại thân mật sống với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả.

            (Ngữ văn 6- tập 1, trang 115)
Câu 1: Đoạn văn trích trong văn bản nào? Văn bản ấy thuộc thể loại nào của truyện dân gian, nêu khái niệm thể loại đó? Cho biết phương thức biểu đạt chính của đoạn văn em vừa tìm được? Hãy kể tên hai tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 6 cùng thể loại với văn bản đó?

Câu 2: Nhân vật chính trong văn bản em vừa tìm được là ai? 

Câu 3: Tìm 5 danh từ trong đoạn văn trên, hãy điền thêm vào 5 danh từ đó các từ ngữ khác để tạo thành cụm danh từ và sắp xếp vào mô hình CDT.

Câu 4: Văn bản em vừa tìm được đem đến bài học gì cho bản thân em?
Phần II: Tập làm văn

     Câu 1 (2 điểm): Hãy viết một đoạn văn trình bày giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản em vừa tìm được ở phần  I. Đọc- hiểu.

     Câu 2 (5 điểm): Kể về một chuyện vui sinh hoạt (như nhận lầm, nhát gan...)


Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1


-Văn bản: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

- Thể loại: Truyện ngụ ngôn

- Khái niệm: Truyện ngụ ngôn: 
+ Là loại truyện dân gian kể bằng văn xuôi hoặc văn vần.

+ Nhân vật: Mượn chuyện về loài vật, con vật hay chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người.

+ Ý nghĩa: Nhằm khuyên nhủ, răn dạy con người ta bài học nào đó trong cuộc sống.

- PTBĐ chính: Tự sự

- Hai tác phẩm: Ếch ngồi đáy giếng , Thầy bói xem voi

Câu 2:

- Nhân vật chính: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Câu 3:

5 danh từ: cô, cậu, bác, lão, Mắt

Điền thêm từ để tạo cụm DT: một cô, cậu ấy, bác kia, hai lão già, hai mắt cô ấy
Câu 4


2 CDT: Năm ông thầy bói, năm thầy

Câu 5


Bài học: truyện đưa đến bài học về tinh thần tập thể: Trong một tập thể, mỗi thành viên phải gắn bó, nương tựa vào nhau để cùng tồn tại

Phần II: Tập làm văn
Câu 1: 

HS trình bày hình thức đoạn văn, có câu chủ đề

Gợi ý: Xác định yêu cầu: Nội dung, nghệ thuật văn bản 
Nội dung văn bản

· Truyện kể về sự bât hòa giữa năm nhân vật: Chân, tay, tai mắt, miệng. Cả 4 nhân vật Chân, tay, tai mắt đều cho rằng mình phải làm việc vất vả còn lão Miệng chỉ việc ăn không ngồi rồi nên họ đã quyết định đến nhà lão Miệng và bảo lão tự lo lấy mà sống, còn họ thì không làm gì nữa. Nhưng chỉ sau mấy ngày, họ nhận ra tầm quan trọng của lão miệng và quyết định tiếp tục sống hòa thuận và thân mật, không ai tị ai cả.

· Từ đó, truyện đưa đến bài học về tinh thần tập thể: Trong một tập thể, mỗi thành viên phải gắn bó, nương tựa vào nhau để cùng tồn tại

Nghệ thuật

· Truyện được tạo ra bằng nghệ thuật nhân hóa và tưởng tượng, ẩn dụ.
· Cách kể chuyện sinh động, hấp dẫn, sự quan sát, miêu tả đúng với với đặc điểm từng bộ phận cơ thể

	ĐỀ 13 
Phần I: Đọc – hiểu 
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

 
“Nghe chuyện, vua lấy làm mừng lắm. Nhưng, để biết chính xác hơn nữa, vua cho thử lại. Vua ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con, hẹn năm sau phải đem nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội…”

                                                                                                       (Ngữ văn 6- tập 1, trang 71)

Câu 1: Đoạn văn trích trong văn bản nào? Văn bản ấy thuộc thể loại nào của truyện dân gian? Cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản em vừa tìm được? Hãy kể tên một tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 6 cùng thể loại với văn bản đó?

Câu 2: Nhân vật chính trong văn bản em vừa tìm được là ai? Nhân vật đó đã trải qua bao nhiêu thử thách? Đoạn văn trên nói về lần thử thách thứ mấy của nhân vật?

Câu 3: Nhân vật chính đã giải câu đố trong đoạn văn trên bằng cách nào?
Câu 4: Hãy tìm 2 danh từ có trong đoạn văn trên và giải thích nghĩa? Cho biết em đã giải thích nghĩa của 2 danh từ đó bằng cách nào?
Phần II: Tập làm văn
     Câu 1: Hãy viết một đoạn văn trình bày nội dung văn bản em vừa tìm được ở phần  I. Đọc- hiểu.

     Câu 2 : Kể về một việc tốt mà em đã làm.




Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1


-Văn bản: Em bé thông minh

- Thể loại: Truyện cổ tích

- Một tác phẩm: Thạch Sanh

Câu 2:

- Nhân vật chính: em bé

- Có 4 thử thách

- Đoạn văn nói

Câu 3:

- Giải đáp được câu đố của nhà vua bằng cách khôn khéo khiến vua phải nói ra sự vô lí trong câu đố của mình: giống đực, làm sao mà đẻ được 

Câu 4


- 2 DT: vua, làng
Vua: người đứng đầu nhà nước thời phong kiến (giải thích bằng cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị)

Làng: một đơn vị hành chính nhỏ (giải thích bằng cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị)

Câu 5


Bài học: truyện đưa đến bài học về tinh thần tập thể: Trong một tập thể, mỗi thành viên phải gắn bó, nương tựa vào nhau để cùng tồn tại

Phần II: Tập làm văn
Câu 1: 

HS trình bày hình thức đoạn văn, có câu chủ đề

Gợi ý: Xác định yêu cầu: Nội dung văn bản 
Nội dung văn bản

· Là câu chuyện kể về một em bé nông dân có trí thông minh hơn người, trải qua được những thử thách khó khăn bằng trí tuệ dân gian.

· Truyện đề cao trí khôn dân gian, trí khôn kinh nghiệm, tạo được tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên, chất phác nhưng không kém phần thâm thúy của nhân dân lao động.
	ĐỀ 14

Phần I: Đọc – hiểu 
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

 
“Ngày xưa ở quận Cao Bình có hai vợ chồng tuổi già mà chưa có con. Tuy nhà nghèo, hằng ngày phải lên rừng chặt củi về đổi lấy gạo nuôi thân, họ vẫn thường giúp mọi người. Thấy họ tốt bụng, Ngọc Hoàng bèn sai thái tử xuống đầu thai làm con. Từ đó người vợ có mang, nhưng đã qua mấy năm mà không sinh nở. Rồi người chồng lâm bệnh, chết. Mãi về sau người vợ mới sinh được một cậu con trai.
…”

                                          (Ngữ văn 6- tập 1)

Câu 1: Đoạn văn trích trong văn bản nào? 

Câu 2: Văn bản ấy thuộc thể loại nào của truyện dân gian? Cho biết khái niệm thể loại đó

Câu 3: Kể thêm 3 văn bản cùng thể loại với văn bản trên mà em biết.
Câu 4: Hãy tìm 2 danh từ chỉ sự vật và 2 cụm DT trong đoạn văn trên

Phần II: Tập làm văn
 Câu 1 Viết đoạn văn từ 6 đến 8 câu nêu ý nghĩa của chi tiết: Bà con góp gạo nuôi Gióng (Thánh Gióng). Trong đoạn sử dụng ít nhất 1 từ ghép, 1 từ láy (Gạch chân - chỉ rõ từng loại)

 Câu 2 : Quê em đổi mới


Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1


-Văn bản: Thạch Sanh
Câu 2:

· Thể loại: Truyện cổ tích

· Khái niệm: Truyện cổ tích là loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số nhân vật quen thuộc: Nhân vật bất hạnh; nhân vật thông minh; nhân vật ngu ngốc; nhân vật dũng sĩ; nhân vật có tà năng kì lạ; nhân vật là động vật.

Câu 3:

Kể 3 văn bản thuộc thể loại cổ tích: Sọ Dừa, Cây Khế, Em bé thông minh

Câu 4


2 DT: vợ chồng, nhà
2 CDT: hai vợ chồng, mọi người

Phần II: Tập làm văn
Câu 1: 

HS trình bày hình thức đoạn văn, có câu chủ đề

Gợi ý: 
- Gióng lớn lên bằng đồ ăn thức mặc của nhân dân...

- Nhân dân ta yêu nước ai cũng mong Gióng lớn nhanh đánh giặc

- Gióng tiêu biểu cho sức mạnh toàn dân.

- Ngày nay trong lễ hội làng Gióng nhân dân tổ chức các cuộc thi nấu cơm, hái cà nuôi Gióng.
	ĐỀ 15
Phần I: Đọc – hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
         “Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ cho dọn ra vẻn vẹn có một niêu cơm tí xíu, bĩu môi, không muốn cầm đũa. Biết ý, Thạch Sanh đố họ ăn hết được niêu cơm và hứa sẽ trọng thưởng cho những ai ăn hết. Quân sĩ mười tám nước ăn mãi, ăn mãi nhưng niêu cơm bé xíu cứ ăn hết lại đầy. Chúng cúi đầu lạy tạ vợ chồng Thạch Sanh rồi kéo nhau về nước”

                                                   (SGK Ngữ văn 6 - Tập1 – NXB Giáo dục- trang 65)
      Câu 1: Đoạn văn trên trích ra từ văn bản nào? Văn bản đó thuộc thể loại gì? Cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản em vừa tìm được? Hãy kể tên một văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn 6 cùng thể loại với truyện đó?

    Câu 2: Nhân vật chính của văn bản là ai? Đoạn văn được kể theo ngôi thứ mấy? Tìm từ láy có trong đoạn văn?

     Câu 3: Đoạn văn trên xuất hiện một vật thần kì, đó là gì? Kể tên những vật thần kì khác xuất hiện trong văn bản em vừa tìm được.

      Câu 4: Tìm cụm 1 cụm động từ trong đoạn văn
Phần II: Tập làm văn

     Câu 1 : Hãy viết một đoạn văn trình bày ý nghĩa của hình tượng vật thần kì xuất hiện trong đoạn văn phần Đọc- hiểu em vừa tìm được.

     Câu 2 : Kể về một lần em mắc lỗi.




Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1


-Văn bản: Thạch Sanh

- Thể loại: Truyện cổ tích

- PTBD chính: Tự sự

- Một tác phẩm: Em bé thông minh

Câu 2:

- Nhân vật chính: Thạch Sanh

- Ngôi kể: Ngôi 3

- Từ láy: vẻn vẹn

Câu 3:

- Vật thần kì: niêu cơm thần

- Vật thần kì khác:cây đàn thần

Câu 4


thết đãi những kẻ thua trận 
Phần II: Tập làm văn
Câu 1: 

HS trình bày hình thức đoạn văn, có câu chủ đề

Gợi ý: Xác định yêu cầu: Ý nghĩa niêu cơm thần
· Ở truyện “Thạch Sanh”, chi tiết niêu cơm thần có một số ý nghĩa sau:

+ Niêu cơm thần kì của Thạch Sanh có khả năng phi thường, cứ ăn hết lại đầy làm cho quân chư hầu mười tám nước lúc đầu coi thường, chế giễu nhưng sau đó lại khâm phục.

+ Niêu cơm thần kì với lời thách đố của Thạch Sanh và sự thua cuộc của quân sĩ mười tám nước chư hầu chứng tỏ thêm tính chất kì lạ của niêu cơm với sự tài giỏi của Thạch Sanh.

+ Niêu cơm thần kì tượng trưng cho tấm lòng nhân đạo, tư tưởng yêu hòa bình của nhân dân ta.
	ĐỀ 16:

Phần I: Đọc – hiểu
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
”Đàn kêu: Ai(1) chém chằn tinh

Cho mày vinh hiển dự mình quyền sang?

Đàn kêu: Ai(2) chém xà vương

Đem nàng công chúa triều đường về đây?

Đàn kêu: Hỡi Lí Thông mày

Cớ sao phụ nghĩa lại rày vong ân?

Đàn kêu: Ai(3) ở bất nhân

Biết ăn quả lại quên ân người trồng?”

(SGK Ngữ văn 6, tập 1)

      Câu 1: Đoạn thơ trên khiến em liên tưởng tới văn bản nào đã học trong chương trình Ngữ văn 6? Văn bản đó thuộc thể loại gì? Cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản em vừa tìm được? Hãy kể tên ba tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 6 cùng thể loại với văn bản đó?

    Câu 2: Hãy cho biết mỗi từ được in đậm và gạch chân trong đoạn thơ trên chỉ nhân vật nào? 

    Câu 3: Đoạn thơ trên xuất hiện một vật thần kì, đó là gì? Kể tên những vật thần kì khác xuất hiện trong văn bản em vừa tìm được.

    Câu 4: Hãy tìm 2 từ mượn có trong đoạn văn trên và giải thích nghĩa? Cho biết em đã giải thích nghĩa của 2 từ đó bằng cách nào?
Phần II: Tập làm văn

 Câu 1:Hãy viết một đoạn văn trình bày ý nghĩa của hình tượng vật thần kì xuất hiện trong văn bản em vừa tìm được 
Câu 2: Em đã lớn khôn




Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1: 

- Đoạn thơ trên khiến em liên tưởng tới văn bản nào Thạch Sanh 

- Thể loại: Truyện cổ tích

- PTBĐ chính: Tự sự

- Ba văn bản: EBTM, Cây bút thần, ÔLĐCVCCV

Câu 2: 

Ai(1): TS

Ai(2): TS

Ai(3): LT
mày: TS

Câu 3: 

· Vật thần kì: Đàn thần

· Vật  thần kì khác: Niêu cơm

Câu 4: HS có thể tìm từ bất nhân (phụ lòng người, phản bội lòng người), xà vương, công chúa...
Phần II: Tập làm văn

 Câu 1: HS viết đoạn văn trình bày ý nghĩa cây đàn thần

Đảm bảo thể thức đoạn văn về hình thức và nội dung

 + Lần 1: Tiếng đàn giúp Thạch Sanh được giải oan, thoát khỏi tù đày. Tiếng đàn thần do vậy cũng là tiếng đàn của công lý. 

+Lần 2: Tiếng đàn làm quân 18 nước bủn rủn chân tay, không còn nghĩ gì tới đánh nhau nữa, phải cuốn giáp xin hàng. Như vậy, tiếng đàn ở đây là đại diện cho cái thiện và tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta. 
	ĐỀ 17: 

Phần I: Đọc – hiểu
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

 “Ngày xưa ở quận Cao Bình có hai vợ chồng tuổi già mà chưa có con. Tuy nhà nghèo, hằng ngày phải lên rừng chặt củi về đổi lấy gạo nuôi thân, họ vẫn thường giúp mọi người. Thấy họ tốt bụng, Ngọc Hoàng bèn sai thái tử xuống đầu thai làm con. Từ đó người vợ có mang, nhưng đã quá mấy năm mà không sinh nở. Rồi người chồng lâm bệnh, chết. Mãi về sau người vợ mới sinh được một cậu con trai.

         Khi cậu bé vừa khôn lớn thì mẹ chết. Cậu sống lủi thủi trong túp lều cũ dựng dưới gốc đa, cả gia tài chỉ có một lưỡi búa của cha để lại. Người ta gọi cậu là Thạch Sanh. Năm Thạch Sanh bắt đầu biết dùng búa, Ngọc Hoàng sai thiên thần xuống dạy cho đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần thông.”

( SGK Ngữ Văn 6, tập 1, trang 61)

Câu 1: Đoạn văn trên trích ra từ văn bản nào? Văn bản đó thuộc thể loại nào? Trình bày khái niệm của thể loại đó.

Câu 2: Nhân vật chính em vừa tìm được trong văn bản là ai? Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy

Câu 3: Đoạn văn nói về sự việc gì? 

Câu 4: Tìm 3 cụm động từ trong đoạn văn trên và xếp vào mô hình CĐT

Câu 5: Trình bày giá trị nội dung của văn bản chứa đoạn văn trên.

Phần II: Tập làm văn

     Câu 1: Hãy viết một đoạn văn trình bày ý nghĩa của sự việc được trình bày trong đoạn văn ở phần  I. Đọc- hiểu.

     Câu 2 : Do một lỗi lầm nào đó, em bị phạt phải biến thành một con chuột (hoặc vẹt, chuột, mèo,...) trong 3 ngày. Trong khoảng thời gian đó, em đã trải qua hững sự việc nào, rút ra bài học gì? Vì sao em mong chóng được trở lại làm người?


Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1

- Văn bản nào Thạch Sanh 

- Thể loại: Truyện cổ tích

- Khái niệm: - Là loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật quen thuộc

- Truyện cổ tích thường có yếu tố hoang đường 

- Truyên cổ tích thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện đối với cái xấu, cái ác

Câu 2: 
-Nhân vật chính : Thạch Sanh

 - Văn bản được kể theo ngôi thứ ba

Câu 3: Đoạn văn nói về sự ra đời của TS

Câu 4: 3 CĐT: thường giúp mọi người; sống lủi thủi trong túp lều cũ dựng dưới gốc đa; dùng búa
Câu 5: 
Nội dung

- Truyện kể và ngợi ca người dũng sĩ diệt Chằn tinh, diệt đại bàng cứu người bị hại, vạch mặt kẻ vong ân bội nghĩa (Lí Thông) và chống quân xâm lược

- Qua đó, nhân dân ta thể hiện:

+  ước mơ, niềm tin về đạo đức, công lí xã hội,

+  lí tưởng nhân đạo, yêu hòa bình

Nghệ thuật

- Truyện sử dụng nhiều chi tiết thần kì độc đáo và giàu ý nghĩa (sự ra đời và lớn lên kì lạ, những vật thần kì: cung tên vàng, cây đàn thần, niêu cơm thần…) tăng tính hấp dẫn cho câu chuyện 
- Sử dụng motip “Dũng sĩ diệt đại bàng cứu công chúa” quen thuộc trong truyện dân gian
- Kết cấu, cốt truyện mạch lạc, sắp xếp tình tiết khéo léo, hoàn chỉnh.
- Cách kể chuyện lôi cuốn, hấp dẫn
Phần II: Tập làm văn

Câu 1:

· SV được nói đến trong đoạn văn chính là sự ra đời của TS
· HS trình bày hình thức đoạn văn, chú ý nhấn mạnh điểm bình thường, khác thường và trình bày ý nghĩa

-  Sự ra đời của Thạch Sanh vừa bình thường vừa khác thường. 

       + Những nét bình thường: Thạch Sanh là con của những người lao động nghèo khổ, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chàng lại kiếm sống bằng nghề đốn củi, sống cô đơn dưới gốc đa.

       +  Những nét khác thường: Thạch Sanh vốn là Thái tử con Ngọc Hoàng, được sai xuống đầu thai. Mẹ Thạch Sanh mang thai mấy năm mới sinh, được các thiên thần dạy cho võ nghệ 

=> Sự ra đời vừa mang những nét bình thường vừa chứa đựng những chi tiết kì ảo thể hiện quan niệm về người dũng sĩ của nhân dân lao động.
+ Thạch Sanh là dũng sĩ, nhưng cũng là đại diện cho những người dân lao động bất hạnh, nghèo khổ, có nguồn gốc từ nhân dân lao động. 

+Thạch Sanh cũng đại diện cho những con ngưòi có những phẩm chất và tài năng xuất chúng, Những con người bình thường nhưng có phẩm chất và tài năng khác thường sẽ lập nên những chiến công khác thường, kì lạ.
	ĐỀ 18: 

Phần I: Đọc – hiểu 
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

 “Nhà vua lấy làm lạ, cho đưa Thạch Sanh đến. Trước mặt mọi người, chàng kể hết đầu đuôi thân phận của mình, từ chuyện kết bạn với Lý Thông đến chuyện chém chằn tinh, giết đại bàng, cứu công chúa, bị Lí Thông lấp cửa hang và cuối cùng bị bắt giam vào ngục thất. mọi người bấy giờ mới hiểu ra mọi sự. Vua sai bắt giam hai mẹ con Lý Thông, lại giao cho Thạch Sanh xét xử. Chàng không giết mà cho chúng về quê nhà làm ăn. Nhưng về đến nửa đường thì chúng bị sét đánh chết, rồi bị hóa thành bọ hung.”

( SGK Ngữ Văn 6, tập 1, trang 64)

Câu 1: Đoạn văn trên trích ra từ văn bản nào? Văn bản đó thuộc thể loại nào và được kể theo trình tự nào?

Câu 2: Văn bản trên đề cập đến 2 nhân vật là Thạch Sanh và Lý Thông, đây có phải 2 nhân vật đối lập không? Vì sao?

Câu 3: Tìm số từ và lượng từ trong đoạn văn trên.

Câu 4: Tìm các cụm động từ trong câu: “Nhà vua lấy làm lạ, cho đưaThạch Sanh đến. Trước mặt mọi người, chàng kể hết đầu đuôi thân phận của mình, từ chuyện kết bạn với Lý Thông đến chuyện chém chằn tinh, giết đại bàng, cứu công chúa, bị Lí Thông lấp cửa hang và cuối cùng bị bắt giam vào ngục thất.” và xếp vào mô hình CĐT

Câu 5: Trình bày giá trị nội dung của văn bản chứa đoạn văn trên.

Phần II: Tập làm văn

 Câu 1: Hãy viết một đoạn văn trình bày ý nghĩa của chi tiết: Vua sai bắt giam hai mẹ con Lý Thông, lại giao cho Thạch Sanh xét xử. Chàng không giết mà cho chúng về quê nhà làm ăn. Nhưng về đến nửa đường thì chúng bị sét đánh chết, rồi bị hóa thành bọ hung.
  Câu 2: Kể lại cuộc đọ sức giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh trong thời đại hiện nay


Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1


-Văn bản: Thạch Sanh
- Thể loại: Truyện cổ tích
- Kể theo trình tự thời gian

Câu 2:

Thạch Sanh và Lí Thông là 2 nhân vật đối lập vì :
TS là nhân vật chính diện với nhiều phẩm chất tốt đẹp: 

+ Thật thà, chất phác.

+ Vô tư, hết lòng giúp đỡ người khác.

+ Dũng cảm, tài năng, có sức khỏe phi thường.

+ Yêu chuộng hòa bình, công lí.

- Nhân vật Lý Thông: là nhân vật phản diện, đối lập hẳn với Thạch Sanh.

 - Tính toán, mưu lợi cho mình (kết nghĩa với TS để lợi dụng sức lao động của chàng).

 - Gian giảo, mưu mô hiểm ác

=> TS là đại diện cho cái thiện. LT là đại diện cho cái ác

Câu 3
Số từ: hai
Lượng từ: mọi 

Câu 4: 

Các cụm động từ: cho đưa Thạch Sanh đến, kể hết đầu đuôi thân phận của mình, kết bạn với Lý Thông , chuyện chém chằn tinh, giết đại bàng, cứu công chúa, bị Lí Thông lấp cửa hang , bị bắt giam vào ngục thất

Câu 5: Gía trị nội dung

· Truyện kể và ngợi ca người dũng sĩ diệt Chằn tinh, diệt đại bàng cứu người bị hại, vạch mặt kẻ vong ân bội nghĩa (Lí Thông) và chống quân xâm lược

· Qua đó, nhân dân ta thể hiện:

+  ước mơ, niềm tin về đạo đức, công lí xã hội,

+  lí tưởng nhân đạo, yêu hòa bình
Phần II: Tập làm văn
Câu 1: 

HS trình bày hình thức đoạn văn, có câu chủ đề

Gợi ý: Ý nghĩa chi tiết mẹ con Lý Thông bị sét đánh chết, bị hoá kiếp thành bọ hung
·  Chi tiết mẹ con Lý Thông bị sét đánh chết là một chi tiết thể hiện khá rõ thái độ của nhân dân ta đối với cái ác. Mẹ con Lý Thông là hai nhân vật đại diện cho sự mưu mô, giảo quyệt, không xứng đáng được sống, phải bị trừng trị như vậy mới đích đáng.

· Đây cũng là chi tiết thể hiện quan niệm của nhân dân ta: Cái ác phải bị diệt trừ tận gốc. Tuy được Thạch Sanh tha tội nhưng tội ác của chúng trời không dung, đất không tha. Mặt khác, sự trả giá của chúng không chỉ một lần là xong. Bị biến thành bọ hung, suốt đời chúng phải chui rúc trong những nơi bẩn thỉu

	ĐỀ 19: 

Phần I: Đọc – hiểu (3 điểm)

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

 “Người cha đứng ngẩn ra chưa biết trả lời thế nào thì đứa con chừng bảy tám tuổi nhanh miệng hỏi vặn lại quan rằng:

- Thế xin hỏi ông câu này đã. Nếu ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày được mấy bước, tôi sẽ cho ông biết trâu của cha tôi cày một ngày được mấy đường.

Viên quan nghe cậu bé hỏi lại như thế thì há hốc mồm sửng sốt, không biết đáp sao cho ổn.Viên quan thầm nghĩ bụng nhất định nhân tài ở đây rồi, chả phải tìm đâu nữa mất công.”

                        ( SGK Ngữ Văn 6, tập 1, trang 71))
Câu 1: Đoạn văn trên trích ra từ văn bản nào? Văn bản đó thuộc thể loại nào và được kể theo trình tự nào?

Câu 2: Nhân vật chính trong văn bản chứa đoạn văn trên là ai?

Câu 3: Đoạn văn nói về thử thách thứ mấy của nhân vật?

Câu 4: Ai là người đã ra đố trong trường hợp trên và nội dung câu đố là gì?

Câu 5: Tìm 3 cụm động từ trong đoạn văn và xếp vào mô hình CĐT

Phần II: Tập làm văn

 Câu 1 (2 điểm): Hãy viết một đoạn văn trình bày cảm nhận về ý nghĩa của văn bản phần Đọc – hiểu.
  Câu 2 (5 điểm): Tưởng tượng và kể lại cuộc trò chuyện giữa các đồ dùng học tập




Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1


-Văn bản: Em bé thông minh

- Thể loại: Truyện cổ tích

- Kể theo trình tự thời gian

Câu 2:

· Nhân vật chính: em bé

Câu 3

· Đoạn văn nói về thử thách thứ nhất của nhân vật

Câu 4: 

· Viên Quan là người ra đố
· Nội dung câu đố: Trâu của cha em bé cày một ngày được mấy đường
Câu 5: Gía trị nội dung

 3 CĐT: chưa biết trả lời thế nào hỏi vặn lại quan , cày một ngày được mấy đường

Phần II: Tập làm văn
Câu 1: 

HS trình bày hình thức đoạn văn, có câu chủ đề

Gợi ý: 
· Truyện đề cao trí thông minh dân gian. Em bé nông dân nhờ trí thông minh được phong trạng nguyên, được vua cho xây dinh thự bên hoàng cung để tiện hỏi han. Không qua thi cử, chữ nghĩa mà được đề cao, nhân dân muốn khẳng định tài năng của người lao động, khẳng định khả năng và trí khôn dân gian luôn có ích và luôn được vận dụng vào thực tế.

· Là truyện cổ tích sinh hoạt, truyện còn có ý nghĩa mua vui. Bằng việc tạo dựng tình huống bất ngờ thú vị qua những câu hỏi và lời giải lí thú, truyện tạo ra tiếng cười vui vẻ sảng khoái cho người đọc, người nghe. Hơn nữa, từ vua quan cho tới sứ thần nước ngoài đều thua tài em bé, điều đó khiến nhân dân hứng thú, tạo nên sự hấp dẫn cho câu chuyện

	ĐỀ 20: 

Phần I: Đọc – hiểu (3 điểm)

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

“Đoạn, năm thầy ngồi bàn tán với nhau
Thầy sờ vòi bảo:
- Tưởng con voi nó thế nào, hoá ra nó sun sun như con đỉa.
Thầy sờ ngà bảo:

- Không phải! Nó dài dài như cái đòn càn.

Thầy sờ tai bảo:

- Đâu có! Nó bè bè như cái quạt thóc.

Thầy sờ chân cãi:

- Ai bảo? Nó sừng sững như cái cột đình.

Thầy sờ đuôi lại nói:

- Các thầy nói sai cả. Chính nó tua tủa như cái chổi xể cùn.

Năm thầy, thầy nào cũng cho mình nói đúng, không ai chịu ai, thành ra xô xát, đánh nhau tọac đầu chảy máu.”

                        ( SGK Ngữ Văn 6, tập 1, trang 71))
Câu 1: Đoạn văn trên trích ra từ văn bản nào? Văn bản đó thuộc thể loại nào? Trình bày khái niệm thể loại đó.

Câu 2: Sai lầm của năm ông thầy bói ở đây là gì?

Câu 4: Tìm các cụm tính từ trong đoạn văn và xếp vào mô hình CTT

Câu 5: Trình bày giá trị nội dung của văn bản chứa đoạn văn trên.

Phần II: Tập làm văn

 Câu 1 (2 điểm): Hãy viết một đoạn văn trình bày cảm nhận về nghệ thuật của văn bản phần Đọc – hiểu.
  Câu 2 (5 điểm): Đóng vai Em bé thông minh kể lại thử thách thứ nhất và thứ hai của nhân vật.




Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1


-Văn bản: Thầy bói xem voi

- Thể loại: Truyện ngụ ngôn

- Khái niệm: Truyện ngụ ngôn: 
+ Là loại truyện dân gian kể bằng văn xuôi hoặc văn vần.

+ Nhân vật: Mượn chuyện về loài vật, con vật hay chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người.

+ Ý nghĩa: Nhằm khuyên nhủ, răn dạy con người ta bài học nào đó trong cuộc sống.

- PTBĐ chính: Tự sự

- Hai tác phẩm: Ếch ngồi đáy giếng , Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Câu 2:

Sai lầm của 5 ông thầy bói: 
· Sai lầm trong cách xem voi: Mỗi người chỉ sờ một bộ phận thay vì toàn diện

· Sai lầm trong cách phán về voi: Tưởng bộ phận là toàn thể, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác, khăng khăng cho rằng ý kiến của mình là đúng

· Sai lầm của họ là sai lầm trong cách nhận thức: Họ tưởng bộ phận là toàn thể, chủ quan cho rằng mình là đúng

Câu 3

Nội dung văn bản:

·  Truyện kể về năm ông thầy bói xem voi, mỗi người sở một bộ phận rồi phán về cả coi voi, ai cũng cho mình là đúng, họ cãi nhau, chẳng ai chịu ai, cuối cùng dẫn đến đánh nhau toác đầu chảy máu

· Từ câu chuyện chế giễu cách xem và phán về voi của năm ông thầy bói, truyện khuyên nhủ con người muốn nhìn nhận, đánh giá sự vật, hiện tượng phải dựa trên nhiều khía cạnh

Câu 4: 

· Viên Quan là người ra đố
· Nội dung câu đố: Trâu của cha em bé cày một ngày được mấy đường
Câu 5: Gía trị nội dung

 3 CĐT: chưa biết trả lời thế nào hỏi vặn lại quan , cày một ngày được mấy đường

Phần II: Tập làm văn
Câu 1: 

HS trình bày hình thức đoạn văn, có câu chủ đề

Gợi ý: Nghệ thuật 
· Kết cấu ngắn gọn
· Ngôn ngữ giản dị, giàu tính chất ngụ ngôn

· Sử dụng nghệ thuật kể chuyện ngụ ngôn: mượn câu chuyện nhỏ về chính con người để đưa ra bài học triết lí có ý nghĩa với con người

· Cách nói ngụ ý: răn dạy một cách kín đáo

· Yếu tố gây cười: sờ voi, cách phán về voi, so sánh voi với các đồ dùng quen thuộc, cãi nhau, đánh nhau

	ĐỀ 21: 

Phần I: Đọc – hiểu (3 điểm)

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

“Một cửa hàng bán cá làm cái biển đề mấy chữ to tướng: 
                            "Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI"
Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo:
 
- Nhà này xưa quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ phải đề biển là cá "tươi"?

Nhà hàng nghe nói, bỏ ngay chữ "tươi" đi.

Hôm sau, có người khách đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:
    
- Người ta chẳng nhẽ ra hàng hoa mua cá hay sao, mà phải đề là "ở đây"?
 Nhà hàng nghe nói, bỏ ngay hai chữ "ở đây" đi.
 Cách vài hôm, lại có một người khách đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo: 
     
- Ở đây chẳng bán cá thì bày cá ra để khoe hay sao mà phải đề là "có bán"?
Nhà hàng nghe nói lại bỏ ngay hai chữ "có bán" đi. Thành ra biển chỉ còn có mỗi một chữ "cá". Anh ta nghĩ trong bụng chắc từ bây giờ không còn ai bắt bẻ gì nữa.
Vài hôm sau, người láng giềng sang chơi, nhìn cái biển, nói: 
   
 - Chưa đi đến đầu phố đã ngửi mùi tanh, đến gần nhà thấy đầy những cá, ai chẳng biết là bán cá, còn đề biển làm gì nữa?
      
Thế là nhà hàng cất nốt cái biển!”

                        ( SGK Ngữ Văn 6, tập 1, trang 71))
Câu 1: Đoạn văn trên trích ra từ văn bản nào? Văn bản đó thuộc thể loại nào? Trình bày khái niệm thể loại đó.

Câu 2: Nội dung tấm biển đề treo ở cửa hàng (“Ở đây có bán cá tươi”) có mấy yếu tố? Em hãy nêu vai trò của từng yếu tố?

Câu 3: Tìm 3 cụm tính từ trong đoạn văn và xếp vào mô hình CTT

Câu 4: Qua văn bản tác giả dân gian muốn phê phán điều gì?

Phần II: Tập làm văn

 Câu 1 (2 điểm): Hãy viết một đoạn văn trình bày cảm nhận về ý nghĩa của văn bản phần Đọc – hiểu.
 Câu 2 (5 điểm): Trẻ em vẫn mơ ước vươn vai một cái là trở thành tráng sĩ như Thánh Gióng. Em hãy tưởng tượng mình mơ thấy Thánh Gióng và hỏi ngài bí quyết xem ngài khuyên em như thế nào?



Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1


Văn bản: Treo biển

Thể loại: Truyện cười
Khái niệm:
 + Là loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống


+ Nhằm tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.
Câu 2:

Nội dung tấm biển gồm 4 yếu tố:
· “Ở đây”: thông báo địa điểm cửa hàng. 
· “Có bán”: thông báo hoạt động của cửa hàng.

· “Cá”: thông báo mặt hàng. 

· “Tươi” thông báo chất lượng hàng 

Câu 3

· 3 cum tính từ: gần nhà,  đầy những cá
Câu 4: 

· Qua văn bản tác giả dân gian muốn  phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến khi làm việc, không suy xét kĩ khi nghe những ý kiến khác 

Phần II: Tập làm văn
Câu 1: 

HS trình bày hình thức đoạn văn, có câu chủ đề

Gợi ý: 

- Tạo nên tiếng cười vui vẻ, chế giễu nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến khi làm việc, không suy xét khi nghe những ý kiến khác.

- Nêu bài học về sự cần thiết phải biết tiếp thu có chọn lọc ý kiến của người khác.
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I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

       
Đọc đoạn trích:

“Ngày xưa có ông vua nọ sai một viên quan đi dò la khắp nước tìm người tài giỏi. Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người. Đã mất nhiều công tìm kiếm nhưng viên quan vẫn chưa thấy có người nào thật lỗi lạc.”

                         (Ngữ văn 6 - Tập 1, trang.70, NXB Giáo dục Việt Nam năm 2017)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. : Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Thể loại của văn bản là gì?

Câu 2. : Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào?
Câu 3.: Người kể trong đoạn văn trên ở ngôi thứ mấy? Nội dung chính của đoạn văn trên là gì?
Câu 4.: Xác định các cụm động từ có trong câu văn sau: “Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người.”                                                  

Câu 5.: Trí khôn dân gian được thể hiện như thế nào trong văn bản? 

II. TẬP LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm).

       Viết một đoạn văn nêu ý nghĩa của văn bản ở  phần đọc – hiểu. 

Câu 2 (5,0 điểm).

        Hãy tưởng tượng cuộc đọ sức giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh trong điều kiện ngày nay với máy xúc, máy ủi, xi măng, cốt thép, máy bay trực thăng, điện thoại di động, xe lội nước, ...


Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1

- Đoạn văn trên trích từ văn bản: Em bé thông minh 

- Thể loại của văn bản: Truyện cổ tích. 

Câu 2:

- Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn: tự sự

Câu 3:

- Người kể trong đoạn văn trên ở ngôi thứ ba. 

 - Nội dung chính của đoạn văn trên: Vua sai quan đi tìm người hiền tài giúp nước

Câu 4:

Các cụm động từ có trong câu văn: 

- đã đi nhiều nơi 

-  cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người 

Câu 5:
 * Trí khôn dân gian được thể hiện trong văn bản: 

- Gắn với kinh nghiệm của dân gian (thực tiễn phong phú)
- Ứng xử thông minh  (hoặc:  nhạy bén, hoặc: linh hoạt)  ( kịp thời, sáng tạo đầy bản lĩnh)
II. TẬP LÀM VĂN 

Câu 1: 

- Xác định đúng vấn đề: Nêu ý nghĩa của văn bản Em bé thông minh 

 - Đề cao sự thông minh và trí khôn dân gian (qua hình thức giải những câu đố và cách vượt những thách đố oái ăm...) 

- Truyện tạo nên tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên trong đời sống hằng ngày. 

Hoặc HS có thể nêu như sau:

- Truyện đề cao giá trị của trí tuệ, ca ngợi sự thông minh, nhanh nhẹn của con người. 

- Trí thông minh phải được đúc rút từ kinh nghiệm cuộc sống và vận dụng trực tiếp vào đời sống. 
	ĐỀ 23

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

       Đọc đoạn trích:

“Giặc đã đến chân núi Trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa. Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác, giặc chết như rạ. Bỗng roi sắt gãy. Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc. Giặc tan vỡ.”                                                  

                  (Ngữ văn 6 - Tập 1, tr.20, NXB Giáo dục Việt Nam năm 2017)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Thể loại của văn bản là gì?

Câu 2. Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào?
Câu 3.  Tìm hai từ mượn có trong đoạn văn trên?
Câu 4. Em hiểu hình ảnh so sánh “giặc chết như rạ” có nghĩa là gì?
Câu 5. Phẩm chất đáng quý nào của nhân vật được bộc lộ trong đoạn văn? Qua đó em thấy mình cần phải làm gì để góp phần xây dựng quê hương, đất nước?

II. TẬP LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm):

       Viết một đoạn văn ngắn nêu ý nghĩa của chi tiết: “Bỗng roi sắt gẫy. Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc.” 

Câu 2 (5,0 điểm):

        Hãy tả lại một người thân mà em yêu quý nhất.



Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1

- Đoạn văn trên trích từ văn bản: Thánh Gióng  

 - Thể loại của văn bản: truyền thuyết. 

Câu 2:

Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn: tự sự

Câu 3:

- Từ mượn: tráng sĩ, lẫm liệt 

(hoặc: trượng, oai phong)  

Câu 4:

- Hình ảnh so sánh “giặc chết như rạ” có nghĩa là giặc bị chết rất nhiều; (chết la liệt; chết ngả dài như dạ) 

- Phẩm chất đáng quý của nhân vật được bộc lộ trong đoạn văn:dũng cảm, yêu nước. 

Câu 5

- Qua đó em thấy mình cần phải làm gì (học tập; lao động; rèn luyện đạo đức; ý chí; ..... )  để góp phần xây dựng quê hương, đất nước?
II. TẬP LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1 

- Đảm bảo thể thức của một đoạn văn

- Xác định đúng vấn đề:Nêu ý nghĩa của chi tiết: “ Bỗng roi sắt gẫy. Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc.” 

Có thể viết đoạn văn theo gợi ý sau: 

+ Gióng đánh giặc không chỉ bằng vũ khí mà bằng cả cây cỏ của đất nước, bằng những gì có thể giết được giặc. 

+ Đánh giặc bằng vũ khí thô sơ, bình thường nhất.

+ Thể hiện sự linh hoạt sáng tạo của Gióng - người anh hùng (hoặc của nhân dân ta) trong chiến đấu.
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I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

       
Đọc đoạn trích:

“Quen thói cũ, ếch nghênh ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ồm ộp. Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.”                                                  

                       (Ngữ văn 6 - Tập 1, trang.100, NXB Giáo dục Việt Nam năm 2017)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Thể loại của văn bản là gì?

Câu 2. Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào?
Câu 3. Giải nghĩa từ “nhâng nháo”. 
Câu 4. Xác định cụm danh từ có trong câu văn sau: “Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.”                                                  

Câu 5. Có ý kiến cho rằng: ếch bị trâu giẫm bẹp là chuyện tất nhiên. Nếu không chết vì trâu giẫm thì cũng sẽ chết vì lí do khác. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? 

II. TẬP LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm).

       
Viết một đoạn văn nêu lên những bài học mà em  rút ra được từ câu chuyện có đoạn trích trên.

Câu 2 (5,0 điểm).

        Kể về một việc tốt mà em đã làm.


Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1

- Đoạn văn trên trích từ văn bản: Ếch ngồi đáy giếng  

- Thể loại của văn bản: Truyện ngụ ngôn. 

Câu 2:

- Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn: tự sự
Câu 3:

- Giải nghĩa từ “nhâng nháo”: ngông nghênh không coi ai ra gì. 

Câu 4:

- Cụm danh từ: một con trâu; 

Câu 5:
- Có ý kiến cho rằng: Ếch bị trâu giẫm bẹp là chuyện tất nhiên. Ý kiến trên là đúng. 
-  Vì:  

+ Môi trường sống thay đổi mà ếch vẫn quen lối sống cũ, chủ quan, kiêu ngạo như khi còn ở trong đáy giếng, đi khắp nơi, kêu ồm ộp, nhâng nháo nhìn trời và không thèm để ý gì đến xung quanh. 

+  Nó không chịu quan sát mọi vật xung quanh, thiếu hiểu biết, không chịu học hỏi, mở rộng tầm nhìn.  

  II. TẬP LÀM VĂN 

Câu 1 

- Đảm bảo thể thức của một đoạn văn.
- Xác định đúng vấn đề: Nêu  lên  những bài học rút ra được từ câu chuyện: Ếch ngồi đáy giếng 

- Có thể viết đoạn văn theo gợi ý sau: 

- Dù môi trường, hoàn cảnh sống có giới hạn, khó khăn, vẫn phải cố gắng mở rộng tầm hiểu biết của mình bằng nhiều hình thức khác nhau. 
-  Phải biết những hạn chế của mình và phải cố gắng biết nhìn xa trông rộng, khiêm tốn học hỏi tích lũy kinh nghiệm để có được trình độ học vấn cao và tầm nhìn sâu rộng 

-  Không được chủ quan kiêu ngạo, coi thường những đối tượng xung quanh.Vì sự chủ quan, kiêu ngạo sẽ dẫn đến thất bại trong sự nghiệp và trong cuộc đời (bị trả giá đắt, thậm chí bằng cả tính mạng.) 
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I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

       
  Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

…“Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch, giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất hùng dũng”

                              (Ngữ văn 6 - Tập 2, trang 3, NXB Giáo dục Việt Nam năm 2010) 

Câu 1 Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?

Câu 2. Tác giả sử dụng phương thức biểu đạt chủ yếu nào để viết doạn văn trên? Xác định ngôi kể của văn bản?  

Câu 3 . Tìm một phép so sánh có trong đoạn trên. Cho biết đó là kiểu so sánh nào? 
Câu 4. Xác định một phó từ có trong câu văn sau: “Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng.”                                                  
Câu 5: Nêu ngắn gọn nội dung của đoạn trích trên?

II. TẬP LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). Qua văn bản “Sông nước Cà Mau”, em hiểu được những gì về vùng Cà Mau cực Nam của Tổ quốc? Hãy trình bày bằng một đoạn văn.
Câu 2 (5,0 điểm).

 Hãy tả lại hình ảnh cây đào hoặc cây mai vàng vào dịp tết đến xuân về.    


Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1
- Đoạn văn trên trích từ văn bản: ”Bài học đường đời đầu tiên”  

Tác giả Tô Hoài 

Câu 2: 

-Tác giả sử dụng phương thức biểu đạt chủ yếu: Miêu tả 

- Ngôi kể của văn bản: Văn bản được kể bằng ngôi thứ nhất. 

Câu 3: 

Một phép so sánh có trong đoạn văn: Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. 
- Kiểu so sánh: So sánh ngang bằng. 

Câu 4

 - Một phó từ có trong câu văn :  ra hoặc  rất                                                 

Câu 5:   
- Nội dung của đoạn trích: Đoạn văn miêu tả vẻ đẹp cường tráng của Dế Mèn (qua đó hé lộ một phần  tính cách kiêu căng của nhân vật. 

II. TẬP LÀM VĂN 
Câu 1
- Đảm bảo thể thức của một đoạn văn: Viết hoa lùi đầu dòng và có câu đầu đoạn giới thiệu ý khái quát. 

- Xác định đúng vấn đề. Qua văn bản ”Sông nước Cà Mau”,  cảm nhận  về vùng Cà Mau cực Nam của Tổ quốc.

- Có thể viết đoạn văn theo gợi ý sau: 

Qua bài văn, chúng ta cảm nhận về Cà Mau cực Nam của Tổ quốc là một mảnh đất với những ấn tượng nổi bật sau:

- Đó là vùng nhiều sông ngòi kênh rạch ( sông ngòi kênh rạch bủa giăng chi chít như mạng nhện). 

- Thiên nhiên nơi đây còn rất nguyên sơ,  được bao phủ bởi màu xanh bất tận của trời, của nước, của c=ây lá. 

- Dòng sông Năm Căn có vẻ đẹp rộng lớn, hùng vĩ, đầy sức sống.  

- Chợ Năm Căn có nét độc đáo, trù phú là hình ảnh cuộc sống của con người đông vui, tấp nập. 
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I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

       
  Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

…“Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt. Thuyền cố lấn lên. Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ. Dượng Hương Thư  đang vượt thác khác hẳn Dượng Hương Thư ở nhà nói năng nhỏ nhẻ, tính nết nhu mì,  ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ”

                               (Ngữ văn 6 - Tập 2, trang 38,  NXB Giáo dục Việt Nam năm 2010) 

Câu 1 Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?

Câu 2. Tác giả sử dụng phương thức biểu đạt chủ yếu nào để viết đoạn văn trên? Xác định ngôi kể của văn bản?

 Câu 3. Tìm một phép so sánh có trong đoạn trên. Cho biết đó là kiểu so sánh nào?  

Câu 4. Xác định một phó từ có trong đoạn câu văn sau: “Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa, ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ.”                                                  
Câu 5 Nêu ngắn gọn nội dung của đoạn trích trên? 

II. TẬP LÀM VĂN (7,0 điểm)

1. Câu 1: Viết đoạn văn cảm nhận về nhân vật chính trong đoạn văn phàn Đọc – hiểu

Câu 2: Tả lại hình ảnh lớp học trong một giờ Tạp làm văn


Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1

- Đoạn văn trên trích từ văn bản: Vượt Thác. 

- Tác giả: Võ Quảng 

Câu 2: 

-Tác giả sử dụng phương thức biểu đạt chủ yếu: Miêu tả 

- Ngôi kể của văn bản: Văn bản được kể bằng ngôi thứ nhất. 

Câu 3: 

Một phép so sánh có trong đoạn văn:  

- Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, 

hoặc : ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ.

hoặc: Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt.

- Kiểu so sánh: So sánh ngang bằng. 

 *Lưu ý: 

Câu 4:
 - Một phó từ có trong câu văn :  ra 

Câu 5: 

 - Nội dung của đoạn trích: Đoạn văn miêu tả  Dượng Hương Thư vượt thác Cổ Cò; qua đó làm nổi bật vẻ đẹp của người lao động. 

II. TẬP LÀM VĂN 
Câu 1 (2,0 điểm).  

  Cảm nhận về nv Dượng Hương Thư

( Dượng Hương Thư là nhân vật trung tâm được tác giả tập trung miêu tả trong văn bản “Vượt thác”. Dượng Hương Thư là người đứng mũi chịu sào, là người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm.


Hình ảnh dượng Hương Thư hiện lên thật đẹp qua ngoại hình cường tráng, qua các hành động mạnh mẽ, dứt khoát, nhanh nhẹn và qua các tư thế hào hùng trước thiên nhiên.


Bằng các  biện pháp so sánh và cảm nhận sự khác biệt trong hình ảnh dượng Hương Thư lúc vượt thác so với lúc ở nhà, tác giả đã làm nổi bật vẻ đẹp dũng mãnh của nhân vật.

Qua hình ảnh dượng Hương Thư, ta hiểu rõ hơn về hình ảnh người lao động. Bình thường, họ là những con người rất hiền lành, nhu mì nhưng trong khó khăn và thử thách, họ thật mạnh mẽ, quả cảm. Đó chính là sức mạnh tiềm tàng của người lao động Việt Nam.
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I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

       
  Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

… “Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như một tấm kính lau hết mây, hết bụi. Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kỳ hết. Tròn trĩnh, phúc hậu như lòng đỏ quả trứng thiên nhiên đầy đặn. Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển Đông.”
                                   (Ngữ văn 6 - Tập 2, trang 89, NXB Giáo dục Việt Nam năm 2010)        

Câu 1: Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? Văn bản đó thuộc thể loại gì?

Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?

Câu 3: Nội dung của đoạn văn trên là gì?

Câu 4: Xác định chủ ngữ và vị ngữ của  câu văn sau: “Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kỳ hết.” và cho biết vị ngữ có cấu tạo như thế nào?
 Câu 5: Nêu một vài  suy nghĩ, tình cảm  của em được gợi ra từ đoạn văn trên. 

II. TẬP LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm).  Viết một đoạn văn cảm nhận của em về hình ảnh Bác Hồ trong bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” của nhà thơ Minh Huệ. 
Câu 2 (5,0 điểm).


          Hãy viết bài văn tả một người thân trong gia đình mà em yêu quý nhất.




Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1
- Đoạn văn trên trích từ văn bản: ”Cô Tô”  

- Tác giả Nguyễn Tuân 

- Thể loại: Kí hoặc bút kí 

 Câu 2: 

-Tác giả sử dụng phương thức biểu đạt chính của đoạn văn: Miêu tả 

Câu 3: Nội dung của đoạn văn trên là: Tả cảnh mặt trời mọc trên biển đảo Cô Tô 

Câu 4:

-  Chủ ngữ: Mặt trời 

- Vị ngữ: nhú lên dần dần, rồi lên cho kỳ hết.” 

-  Cấu tạo của vị ngữ: cụm động từ  hoặc 2 cụm động từ 

Câu 5:
  Một vài  suy nghĩ, tình cảm  của em được gợi ra từ đoạn văn: 

- Đất nước ta được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp. 

- Bản thân tự hào, yêu quê hương đất nước

-  Học tập và rèn luyện để sau này góp phần xây dựng quê hương , đất nước. 

II. TẬP LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 
- Đảm bảo thể thức của một đoạn văn: Viết hoa lùi đầu dòng và có câu đầu đoạn giới thiệu ý khái quát. 

- Xác định đúng vấn đề. Cảm nhận của em về hình ảnh Bác Hồ trong bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” của nhà thơ Minh Huệ

- Có thể viết đoạn văn theo gợi ý sau: 

- Hình ảnh Bác Hồ hiện lên là một vị lãnh tụ giản dị mà vĩ đại hết lòng thương yêu đến các chiến sĩ, dân công trong một đêm rét, không ngủ nơi núi rừng Việt Bắc hoặc Bác là người có tình yêu thương bao la, rộng lớn. 

-  Hình ảnh Bác hiện lên vừa lồng lộng như ông Tiên , ông Bụt trong cổ tích vừa ấm áp như ngọn lửa hồng sưởi ấm lòng chiến sĩ, dân công lại như người cha hết lòng thương yêu đàn con trẻ vất vả, hi sinh vì nước. 

- Bộc lộ cảm xúc, tình cảm: Kính yêu, biết ơn, tự hào về Bác, lời hứa của bản thân 
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I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

       
  Đọc đoạn văn sau và trả l=ời câu hỏi:

…“Tre, nứa, trúc ,mai , vầu mấy chục loại khác nhau, nhưng cùng một mầm non măng mọc thẳng . Vào đâu tre cũng sống, ở đâu tre cũng xanh tốt. Dáng tre vươn mộc mạc, màu tre tươi nhũn nhặn. Rồi tre lớn lên, cứng cáp, dẻo dai, vững chắc. Tre trông thanh cao, giản dị, chí khí như người.”

                               (Ngữ văn 6 - Tập 2, trang 95, NXB Giáo dục Việt Nam năm 2010) 

Câu 1: Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? Văn bản đó thuộc thể loại gì?

Câu 2: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?

Câu 3: Nội dung của đoạn văn trên là gì?

Câu 4 : Xác định chủ ngữ và vị ngữ của  câu văn sau: “Rồi tre lớn lên, cứng cáp, dẻo dai, vững chắc.” và cho biết vị ngữ có cấu tạo như thế nào?
 Câu 5 : Nêu một vài  suy nghĩ, tình cảm  của em được gợi ra từ đoạn văn trên.

II. TẬP LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm).  

Viết đoạn văn cảm nhận về hình tượng cây tre Việt Nam

Câu 2 (5,0 điểm).

         
 Hãy viết bài văn tả một người thân trong gia đình mà em yêu quý nhất.




Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1

- Đoạn văn trên trích từ văn bản: Cây tre Việt Nam. 

- Tác giả: Thép Mới 

- Thể loại: Kí  hoặc bút kí 

Câu 2:

 - Tác giả sử dụng phương thức biểu đạt chủ yếu: Miêu tả 

Câu 3: 

Nội dung của đoạn văn trên là:. Vẻ đẹp và phẩm chất cao quý của cây tre

Câu 4:

 -  Chủ ngữ: tre  

- Vị ngữ: lớn lên, cứng cáp, dẻo dai, vững chắc 

-  Cấu tạo của vị ngữ: động từ, tính từ

Câu 5:

 Một vài  suy nghĩ, tình cảm  của em được gợi ra từ đoạn văn: 

-  Cây tre là biểu tượng cao đẹp cho đất nước và con người Việt Nam . 

- Bản thân tự hào, yêu quê hương đất nước

-  Học tập và rèn luyện để sau này góp phần xây dựng quê hương , đất nước. 

 II. TẬP LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1 

- Đảm bảo thể thức của một đoạn văn: Viết hoa lùi đầu dòng và có câu đầu đoạn giới thiệu ý khái quát. 

- Xác định đúng vấn đề. Cảm nhận của em về cây tre

- Có thể viết đoạn văn theo gợi ý sau: 

Trong bài Cây tre Việt Nam, cây tre là một hình ảnh đẹp. Tre là người bạn thân của nông dân, nhân dân Việt Nam. Ở tre mang vẻ đẹp xanh tươi nhũn nhặn, giản dị, mộc mạc và nhiều phẩm chất đáng quý: sự thanh cao, giản dị, chí khí như con người. Tre gắn bó mật thiết với với con người trong lao động sản xuất và trong chiến đấu. Trong lao động, sản xuất: tre trùm lên âu yếm bản làng, xóm, thôn, dưới bóng tre, giữ gìn một nền văn hóa lâu đời, con người dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang, tre là cánh tay của người nông dân, tre vất vả mãi với người: cối xay tre nặng nề quay, là niềm vui của tuổi thơ, tuổi già…Trong chiến đấu: tre là tất cả, tre là vũ khí – tre xung phong vào xe tăng, đại bác, tre giữ làng, giữ nước, tre hi sinh để bảo về con người. Trong tương lai, khi đất nước hội nhập, tre vẫn là bóng mát, tre mang khúc nhạc tâm tình,…Tre mang những đức tính của người hiền, là tượng trưng cao quý của dân tộc Việt Nam.
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I. ĐỌC – HIỂU (3.0 điểm) 

       
Đọc đoạn trích:

“Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn. Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ: vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía tây phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài năng cũng không kém: gọi gió gió đến; hô mưa mưa về. Người ta gọi chàng là Thủy Tinh. Một người là chúa vùng non cao, một người là chúa vùng nước thẳm, cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng ”                                                  

                           (Ngữ văn 6 - Tập 1, tr.31 NXB giáo dục Việt Nam năm 2017)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1 Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Thể loại của văn bản là gì?

Câu 2 Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào?
Câu 3 Em hãy giải nghĩa từ “cầu hôn”?
Câu 4 Xác định chủ ngữ và vị ngữ của câu văn sau: Người ta gọi chàng là Sơn Tinh 

Câu 5 Nêu ý nghĩa tượng trưng của  hai nhân vật Sơn Tinh và Thủy Tinh?  

II. TẬP LÀM VĂN 

Câu 1 (2,0 điểm).

     
Theo em, tại sao hội thi thể thao trong nhà trường phổ thông lại mang tên Hội khỏe Phù Đổng. Hãy lí giải bằng một đoạn văn ngắn. 
Câu 2 (5,0 điểm).    

Hãy tả cảnh một đêm trăng đẹp ở quê em. 

Câu 2: Viết bài văn miêu tả hình ảnh mẹ khi em mắc lỗi




Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1
- Đoạn văn trên trích từ văn bản: Sơn Tinh, Thủy Tinh 

 - Thể loại của văn bản: truyền thuyết. 

Câu 2: 

 Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn: tự sự

Câu 3: 

Giải nghĩa từ “cầu hôn”: xin được lấy làm vợ.

Câu 4:

 - Chủ ngữ: Người ta

- Vị ngữ : gọi chàng là Sơn Tinh
Câu 5: 

-  Sơn Tinh tượng trưng cho sức mạnh của của nhân dân, thể hiện ước mơ chiến thắng thiên nhiên của nhân dân ta. 

- Thủy Tinh tượng trưng cho sức mạnh của của thiên tai, bão lũ (đe dọa đến tính mạng con người) xảy ra hàng năm. 

II. TẬP LÀM VĂN 

Câu 1 (2,0 điểm).
- Đảm bảo thể thức của một đoạn văn: Viết hoa lùi đầu dòng và có câu đầu đoạn giới thiệu ý khái quát. 

- Xác định đúng vấn đề. tại sao hội thi thể thao trong nhà trường phổ thông lại mang tên Hội khỏe Phù Đổng

- Có thể viết đoạn văn theo gợi ý sau: 

Hội thi thể thao trong nhà trường phổ thông mang tên Hội khỏe Phù Đổng vì: 

- Đây là hội thi thể thao dành cho lứa tuổi thiếu niên , học sinh – lứa tuổi của Gióng trong thời đại mới  

- Mục đích của hội thi là khỏe để học tập tốt, lao động tốt, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. 

- Hình ảnh Thánh Gióng là hình ảnh của sức mạnh, của tinh thần chiến thắng rất phù hợp với ý nghĩa của một hội thi thể thao. 
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I. ĐỌC HIỂU 

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
                                 “Anh đội viên nhìn Bác

                                  Càng nhìn lại càng thương                            

                                  Người cha mái tóc bạc
                                  Đốt lửa cho anh nằm
                                  Rồi Bác đi dém chăn

                                  Từng người từng người một
                                  Sợ cháu mình giật thột
                                  Bác nhón chân nhẹ nhàng.”

               (Ngữ văn 6 - Tập 2, trang 89, NXB Giáo dục Việt Nam năm 2010)        

Câu 1 Những dòng thơ trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? Bài thơ có đoạn trích trên được làm theo thế thơ gì?

Câu 2 Nêu hoàn cảnh sáng tác của văn bản đó?

     Câu 3 Tìm và viết ra câu thơ thể hiện trực tiếp tình cảm anh đội viên đối với Bác?
Câu 4 Chỉ ra và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ có trong đoạn thơ trên?

Câu 5  Qua đoạn thơ, em thấy Bác là người như thế nào?

II. TẬP LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). 

Viết một đoạn văn giải thích diễn biến tâm trạng của người anh trong văn bản “Bức tranh của em gái tôi” khi đứng trước bức tranh em gái vẽ mình.  
Câu 2 (5,0 điểm).

          Hãy viết bài văn miêu tả hàng phượng vĩ và tiếng ve kêu vào một ngày hè.


Phần I: Đọc – hiểu
Câu 1
- Những dòng thơ trên trích từ văn bản: Đêm nay Bác không ngủ 

- Tác giả: Minh Huệ 

- Thể thơ: năm chữ 

Câu 2:

 - Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ được tác giả viết năm 1951 trong thời kì kháng chiến chống thực dân  Pháp.  

 Câu 3: 

Câu thơ thể hiện trực tiếp tình cảm anh đội viên đối với Bác: 

Càng nhìn lại càng thương 

Câu 4:
- Nghệ thuật ẩn dụ: người Cha chỉ Bác Hồ 

- Tác dụng: Thể hiện tình cảm gần gũi, thân thiết như tình cha con ruột thịt của Bác Hồ và anh đội viên. 

Câu 5: 
-  Qua đoạn thơ, em thấy Bác là người có tình yêu thương bao la, rộng lớn
-  Người lính nào cũng được Bác chăm sóc, cũng được Bác chia cho phần yêu thương.  Hoặc Bác đã chăm chút yêu thương  đối với từng người lính như tình cha - con, tình ông - cháu. 

II. TẬP LÀM VĂN 
Câu 1 

- Đảm bảo thể thức của một đoạn văn: Viết hoa lùi đầu dòng và có câu đầu đoạn giới thiệu ý khái quát. 

- Xác định đúng vấn đề. Giải thích diễn biến tâm trạng của người anh khi đứng trước bức tranh em gái vẽ mình.  

- Có thể viết đoạn văn theo gợi ý sau: 

- Khi đứng trước bức tranh, người anh thật ngạc nhiên , ngỡ ngàng. Vì người em vẽ trong tranh là mình. 

-  Hãnh diện vì mình rất đẹp trong bức tranh của em gái. 

- Xấu hổ vì anh đã nhận ra điểm yếu kém của mình và  thấy mình không xứng đáng trong mắt của người em. Chính cảm giác xấu hổ ấy giúp ta phát hiện ra phần đẹp nhất trong tâm hồn của người anh. 
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